Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Yên định
- Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Yên Định năm 2026-2027 
- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Yên Định năm 2026-2027 
- Nguồn vốn: Nguồn quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện đa khoa Yên Định.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

1.2. Yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.

	STT
	Mã hàng hóa
	Tên hóa chất, vật tư, sinh phẩm chẩn đoán theo tiếng việt
	Đặc tính, thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	
	
	
	
	
	
	

	 
	I
	HÓA CHẤT - VẬT TƯ XÉT NGHIỆM ĐI THEO MÁY
	 
	 
	 
	

	 
	M1
	VẬT TƯ, HÓA CHẤT TƯƠNG THÍCH SỬ DỤNG TRÊN MÁY HUYẾT HỌC XP100 SYSMEX
	 
	 
	 
	

	1
	M1.1
	Hóa chất kiểm chuẩn mức trung bình
	- Chất kiểm chuẩn mức trung bình.
- Bảo quản: từ 2-8 độ C
- Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7  ngày
- Thành phần: chứa tế bào máu hồng cầu, Bạch cầu cố định từ động vật có vú và tiểu cầu với chất bảo quản. 
- Tiêu chuẩn ISO 13485
	ml
	3
	

	2
	M1.2
	Hóa chất pha loãng mẫu
	- Dung dịch dùng để pha loãng máu toàn phần dùng cho máy phân tích huyết học.
- Bảo quản: ở 1-30 độ C
- Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 30 ngày
- Thành phần: Sodium Chlorride 6.38 g/l, Boric Acid 1 g/l, Sodium Tetraborate 0.2 g/l, EDTA-2K 0.2 g/l.
- Tiêu chuẩn ISO 13485
	ml
	3.000.000
	

	3
	M1.3
	Dung dịch ly giải hồng cầu
	- Dung dịch ly giải để phá vỡ hồng cầu. Hóa chất được sử dụng với các thiết bị phân tích huyết học của Sysmex.
- Bảo quản: 2 - 35 độ C. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày. 
- Thành phần: Organic quaternary ammonium salt 8,5g/l và sodium chloride 0.6g/l. 
- Tiêu chuẩn ISO 13485
	ml
	80.000
	

	4
	M1.4
	Dung dịch rửa máy đậm đặc
	- Dung dịch tẩy kiềm mạnh để loại bỏ các chất phản ứng trên máy Sysmex, dư lượng tế bào và các protein trong máu còn lại trong hệ thống thủy lực của máy.
- Bảo bảo ở 1 - 30 độ C, nơi tối, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp
- Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày
- Thành phần: Sodium hypochlorite 5%.
- Tiêu chuẩn ISO 13485
	ml
	2.000
	

	5
	M1.5
	Phớt bơm chân không
	- Phớt bơm chân không .
- Túi:  01 Cái
- Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	1
	

	6
	M1.6
	Phớt bơm áp suất
	- Phớt bơm áp suất . 
- Túi 01 Cái
- Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	1
	

	7
	M1.7
	Kim hút mẫu
	- Kim hút mẫu .
- Túi 01 Cái.
- Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	1
	

	 
	M2
	VẬT TƯ, HÓA CHẤT TƯƠNG THÍCH SỬ DỤNG TRÊN HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG COBAS C - ROCHE
	 
	 
	 
	

	8
	M2.1
	Cốc nhựa dùng để chứa mẫu, chất hiệu chuẩn cho hệ thống máy sinh hóa, miễn dịch
	Cốc nhựa dùng chứa mẫu
	Cái
	60.000
	

	9
	M2.2
	Cuvette
	Bộ cóng đo phản ứng sinh hóa c 311
	Cái
	18
	

	10
	M2.3
	Chất hiệu chuẩn nội kiểm cho máy xét nghiệm sinh hóa
	Đệm HEPES: 10 mmol/L
 Triethanolamine: 7 mmol/L
 Natri chloride: 3.06 mmol/L
 Natri acetate: 1.45 mmol/L
 Kali chloride: 0.16 mmol/L
 Chất bảo quản
	ml
	150.000
	

	11
	M2.4
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Albumin (microalbumin)
	Thành phần phản ứng:
 Đệm HEPES: 20 mmol/L, pH 7.5, và chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định.
 Thành phần không phản ứng:
 Chất bảo quản và chất ổn định
	ml
	60
	

	12
	M2.5
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol
	Thành phần phản ứng trong chất đông khô:
 Huyết thanh người với phụ gia hóa học
 Thành phần không phản ứng:
 Chất bảo quản và chất ổn định
	ml
	45
	

	13
	M2.6
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Natri, Kali, Clorid mức cao
	Thành phần: 160 mmol/L Na+, 7 mmol/L K+, 120 mmol/L Cl
	ml
	360
	

	14
	M2.7
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Natri, Kali, Clorid mức thấp
	Thành phần: 120 mmol/L Na+, 3 mmol/L K+, 80 mmol/L Cl
	ml
	360
	

	15
	M2.8
	Chất pha loãng mẫu
	Thành phần: NaCl 9 %
	ml
	600
	

	16
	M2.9
	Chất phụ trợ dùng để định lượng natri, kali và chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion
	1 mol/L kali chloride
	ml
	45.000
	

	17
	M2.10
	Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch
	Thành phần: Đệm phosphate  300 mmol/L;  tripropylamine  180 mmol/L;  chất  tẩy ≤ 0.1 %; chất  bảo  quản;  pH 6.8
	ml
	159.600
	

	18
	M2.11
	Dung dịch rửa có tính acid
	Thành phần:: Acid citric monohydrate: 310 mmol/L; đệm; chất tẩy
	ml
	21.600
	

	19
	M2.12
	Dung dịch rửa có tính kiềm
	Thành phần: NaOH 1 mol/L (khoảng 4 %); chất tẩy
	ml
	7.920
	

	20
	M2.13
	Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng
	Thành phần: Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L, 4 %; chất tẩy
	ml
	360.000
	

	21
	M2.14
	Dung dịch rửa cho kim hút mẫu mức 1
	Thành phần: Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L
	ml
	2.832
	

	22
	M2.15
	Dung dịch rửa
	Thành phần: HCl 200 mmol/L
	ml
	4.000
	

	23
	M2.16
	Điện cực xét nghiệm định lượng Cl-
	Môđun ISE được dùng để định lượng chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion.
PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG COBAS C - ROCHE
	Cái
	8
	

	24
	M2.17
	Điện cực xét nghiệm định lượng K+
	Môđun ISE được dùng để định lượng kali trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion.
PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG COBAS C - ROCHE
	Cái
	8
	

	25
	M2.18
	Điện cực xét nghiệm định lượng Na+
	Môđun ISE được dùng để định lượng natri trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion.
PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG COBAS C - ROCHE
	Cái
	8
	

	26
	M2.19
	Hóa chất kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 1
	Thành phần phản ứng trong chất đông khô:
 Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc
 sinh học như đã chỉ định.
 Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào 
 Thành phần không phản ứng trong chất đông khô:
 Chất ổn định
	ml
	300
	

	27
	M2.20
	Hóa chất kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 2
	Thành phần phản ứng trong chất đông khô:
 Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc
 sinh học như đã chỉ định.
 Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào 
 Thành phần không phản ứng trong chất đông khô:
 Chất ổn định
	ml
	300
	

	28
	M2.21
	Hóa chất pha loãng mẫu
	Đệm HEPES: 10 mmol/L
 Triethanolamine: 7 mmol/L
 Chất bảo quản
	ml
	45.000
	

	29
	M2.22
	Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng bilirubin toàn phần
	R1 Phosphate: 50 mmol/L; chất tẩy; chất ổn định, pH 1.0
 R2 Muối 3,5‑dichlorophenyl diazonium: ≥ 1.35 mmol/L
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C.
	Test
	12.000
	

	30
	M2.23
	Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng CRP trong huyết thanh và huyết tương người
	R1 Đệm TRISa) với albumin huyết thanh bò; chất bảo quản
 R2 Hạt latex phủ kháng thể kháng CRP (chuột) trong đệm glycine;
 globulin miễn dịch (chuột); chất bảo quản
 a) TRIS = Tris(hydroxymethyl)-aminomethane
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C.
	Test
	42.000
	

	31
	M2.24
	Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người
	R1 Đệm PIPES: 225 mmol/L, pH 6.8; Mg2+: 10 mmol/L; natri cholate: 0.6 mmol/L; 4‑aminophenazone: ≥ 0.45 mmol/L; phenol: ≥ 12.6 mmol/L; fatty alcohol polyglycol ether: 3 %; cholesterol esterase (Pseudomonas spec.): ≥ 25 µkat/L
 (≥ 1.5 U/mL); cholesterol oxidase (E. coli): ≥ 7.5 µkat/L
 (≥ 0.45 U/mL); peroxidase (củ cải): ≥ 12.5 µkat/L
 (≥ 0.75 U/mL); chất ổn định; chất bảo quản
 R1 vào vị trí B
	Test
	80.000
	

	32
	M2.25
	Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy người
	R1 Đệm MES: 5.0 mmol/L, pH 6.0; Mg2+: 24 mmol/L; ATP: ≥ 4.5 mmol/L; NADP: ≥ 7.0 mmol/L; chất bảo quản
 R2 Đệm HEPES: 200 mmol/L, pH 8.0; Mg2+: 4 mmol/L; HK (nấm men): ≥ 300 µkat/L; G‑6‑PDH (E. coli): ≥ 300 µkat/L; chất bảo quản
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C
	Test
	80.000
	

	33
	M2.26
	Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng nồng độ HDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người
	R1 Đệm TAPSOb): 62.1 mmol/L, pH 7.77; polyanion: 1.25 g/L; EMSE: 1.08 mmol/L; ascorbate oxidase (dưa chuột): ≥ 50 μkat/L; peroxidase (củ cải): ≥ 166.7 μkat/L; chất tẩy; BSA: 2.0 g/L; chất bảo quản
 R2 Đệm Bis-Trisc): 20.1 mmol/L, pH 6.70; cholesterol esterase (vi sinh): ≥ 7.5 μkat/L; cholesterol oxidase (E. coli tái tổ hợp): ≥ 7.17 μkat/L; cholesterol oxidase (vi sinh): ≥ 76.7 μkat/L; peroxidase (củ cải): ≥ 333 μkat/L; 4‑amino‑antipyrine: 1.48 mmol/L; BSA: 3.0 g/L; chất tẩy; chất bảo quản
 b) 2‑Hydroxy‑N‑tris(hydroxymethyl)methyl‑3‑aminopropanesulfonic acid
 c) Bis(2‑hydroxyethyl)iminotris(hydroxymethyl)methane
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C.
	Test
	35.000
	

	34
	M2.27
	Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng triglyceride trong huyết thanh và huyết tương người
	R1 Đệm PIPES: 50 mmol/L, pH 6.8; Mg2+: 40 mmol/L; natri cholate: 0.20 mmol/L; ATP: ≥ 1.4 mmol/L; 4‑aminophenazone: ≥ 0.13 mmol/L; 4‑chlorophenol: 4.7 mmol/L; lipoprotein lipase (chủng Pseudomonas): ≥ 83 µkat/L; glycerol kinase (Bacillus stearothermophilus): ≥ 3 µkat/L; glycerol phosphate oxidase (E. coli): ≥ 41 µkat/L; peroxidase (củ cải): ≥ 1.6 µkat/L; chất bảo quản, chất ổn định 
  R1 vào vị trí B.
	Test
	80.000
	

	35
	M2.28
	Thuốc thử để hiệu chỉnh các thông số protein cụ thể
	Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định.
 Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau:
 Chất phân tích Nguồn gốc
 Ferritin - người
 CRP - người
 ASLO - cừu
 Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định
	ml
	100
	

	36
	M2.29
	Thuốc thử xét nghiệm acid uric
	R1 Đệm phosphate: 0.05 mol/L, pH 7.8; TOOS: 7 mmol/L; fatty alcohol polyglycol ether: 4.8 %; ascorbate oxidase (EC 1.10.3.3; bí dài) ≥ 83.5 µkat/L (25 °C); chất ổn định; chất bảo quản
 R3 Đệm phosphate: 0.1 mol/L, pH 7.8; kali hexacyanoferrate (II): 0.3 mmol/L; 4‑aminophenazone ≥ 3 mmol/L; uricase (EC 1.7.3.3; Arthrobacter protophormiae) ≥ 83.4 µkat/L (25 °C); peroxidase (POD) (EC 1.11.1.7; củ cải) ≥ 50 µkat/L (25 °C); chất ổn định; chất bảo quản
 R1 vào vị trí B và R3 vào vị trí C.
	Test
	12.000
	

	37
	M2.30
	Thuốc thử xét nghiệm GPT/ALT
	R1 Đệm TRIS: 224 mmol/L, pH 7.3 (37 °C); L‑alanine: 1120 mmol/L; albumin (bò): 0.25 %; LDH (vi sinh): ≥ 45 µkat/L; chất ổn định; chất bảo quản
 R2 2‑Oxoglutarate: 94 mmol/L; NADH: ≥ 1.7 mmol/L; chất phụ gia; chất bảo quản
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C
	Test
	100.000
	

	38
	M2.31
	Thuốc thử xét nghiệm albumin
	R1 Đệm Citrate: 95 mmol/L, pH 4.1; chất bảo quản; chất ổn định
 R2 Đệm Citrate: 95 mmol/L, pH 4.1; xanh bromcresol: 0.66 mmol/L; chất bảo quản; chất ổn định -R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C.
	Test
	21.000
	

	39
	M2.32
	Thuốc thử xét nghiệm amylase
	R1 HEPES: 52.4 mmol/L; natri chloride: 87 mmol/L; calcium chloride: 0.08 mmol/L; magnesium chloride: 12.6 mmol/L; α‑glucosidase (vi khuẩn): ≥ 66.8 µkat/L; pH 7.0 (37 °C); chất bảo quản; chất ổn định
 R2 HEPES: 52.4 mmol/L; ethylidene‑G7‑PNP: 22 mmol/L; pH 7.0
 (37 °C); chất bảo quản; chất ổn định
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C.
	Test
	10.000
	

	40
	M2.33
	Thuốc thử xét nghiệm GOT/AST
	R1 Đệm TRIS: 264 mmol/L, pH 7.8 (37 °C); L‑aspartate: 792 mmol/L; MDH (vi sinh): ≥ 24 µkat/L; LDH (vi sinh): ≥ 48 µkat/L; albumin (bò): 0.25 %; chất bảo quản
 R3: NADH: ≥ 1.7 mmol/L; 2‑oxoglutarate: 94 mmol/L; chất bảo quản
 (STAT R2)
 R1 vào vị trí B và R3 (STAT R2) vào vị trí C.
	Test
	100.000
	

	41
	M2.34
	Thuốc thử xét nghiệm bilirubin trực tiếp
	R1 Acid phosphoric: 85 mmol/L; HEDTA: 4.0 mmol/L; NaCl 50 mmol/L; chất tẩy; pH 1.9
 R2 3,5 Dichlorophenyl diazonium: 1.5 mmol/L; pH 1.3
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C.
	Test
	12.250
	

	42
	M2.35
	Thuốc thử xét nghiệm Creatinine
	R1 Kali hydroxide: 900 mmol/L; phosphate: 135 mmol/L; pH ≥ 13.5
 SR Acid picric: 38 mmol/L; pH 6.5; đệm không phản ứng
 R1 vào vị trí B và SR vào vị trí C.
	Test
	70.000
	

	43
	M2.36
	Thuốc thử xét nghiệm GGT
	R1 TRIS: 492 mmol/L, pH 8.25; glycylglycine: 492 mmol/L; chất bảo quản; chất phụ gia
 R2 L‑γ‑glutamyl‑3‑carboxy‑4‑nitroanilide: 22.5 mmol/L; acetate: 10 mmol/L, pH 4.5; chất ổn định; chất bảo quản
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C.
	Test
	20.000
	

	44
	M2.37
	Thuốc thử xét nghiệm
Protein
	R1 Natri hydroxide: 400 mmol/L; kali natri tartrate: 89 mmol/L
 R2 Natri hydroxide: 400 mmol/L; kali natri tartrate: 89 mmol/L; kali iodide: 61 mmol/L; đồng sulfate: 24.3 mmol/L
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C.
	Test
	12.000
	

	45
	M2.38
	Thuốc thử xét nghiệm Ure
	R1 NaCl 9 %
 R2 Đệm TRIS: 220 mmol/L, pH 8.6; 2‑oxoglutarate: 73 mmol/L;NADH: 2.5 mmol/L; ADP: 6.5 mmol/L; urease (đậu): ≥ 300 μkat/L; GLDH (gan bò): ≥ 80 μkat/L; chất bảo quản; chất ổn định không phản ứng
 R1 vào vị trí C và R2 vào vị trí B
	Test
	90.000
	

	46
	M2.39
	Thuốc thử xét nghiệm LDL-Cholesterol
	R1 Đệm bis‑trisb): 20.1 mmol/L, pH 7.0; 4‑aminoantipyrine:0.98 mmol/L; ascorbate oxidase (AOD, Acremonium spec.): ≥ 66.7 μkat/L; peroxidase (tái tổ hợp từ Basidiomycetes): ≥ 166.7 μkat/L; BSA: 4.0 g/L; chất bảo quản
 R2 Đệm MOPSc): 20.1 mmol/L, pH 7.0; EMSE: 2.16 mmol/L; cholesterol esterase (chủng Pseudomonas): ≥ 33.3 μkat/L; cholesterol oxidase (tái tổ hợp từ E. coli): ≥ 31.7 μkat/L; peroxidase (tái tổ hợp từ Basidiomycetes): ≥ 333.3 μkat/L; BSA: 4.0 g/L; chất tẩy; chất bảo quản
 b) bis(2‑hydroxyethyl)‑amino‑tris‑(hydroxymethyl)‑methane
 c) 3‑morpholinopropane‑1‑sulfonic acid
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C
	Test
	35.000
	

	47
	M2.40
	Bóng đèn máy xét nghiệm sinh hóa
	Đèn halogen, nguồn điện: 12V, công suất: 50W
	Cái
	20
	

	48
	M2.41
	Chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng để làm giảm sức căng bề mặt dùng trên các hệ thống phân tích sinh hóa (chất tẩy)
	Chất tẩy. Chất tẩy vào vị trí B và C.
	ml
	5.040
	

	49
	M2.42
	Dung dịch dùng để vệ sinh đơn vị ISE trên máy phân tích Roche và dùng để vệ sinh máy phân tích miễn dịch
	Dung dịch natri hydroxide: 3 mol/L với dung dịch natri hypochlorite
 < 2 % Cl hoạt tính
	ml
	2.500
	

	50
	M2.43
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calci
	R1 CAPSO:a 557 mmol/L; NM‑BAPTA: 2 mmol/L; pH 10.0; chất hoạt động bề mặt không phản ứng; chất bảo quản
 R2 EDTA: 7.5 mmol/L; pH 7.3; chất hoạt động bề mặt không phản ứng, chất bảo quản
 a) 3‑[cyclohexylamino]‑2‑hydroxy‑1‑propanesulfonic acid
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C.
	test
	37.500
	

	51
	M2.44
	Thuốc thử xét nghiệm Fe (Sắt)
	R1  Acid  citric:  200 mmol/L;  thiourea:  115 mmol/L;  chất  tẩy  rửa.
	test
	38.000
	

	52
	M2.45
	Điện cực tham chiếu được sử dụng chung với mô đun ISE.
	Tridodecylmethylammonium chloride với nồng độ % KL/KL từ 60% đến dưới 70%. POLYVINYL CHLORIDE với nồng độ % KL/KL từ 40% đến dưới 60%. 
	Cái
	8
	

	53
	M2.46
	Bộ xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT) đóng gói 100 test
	Bộ thuốc thử (M, R1, R2) được dán nhãn PCTX.
M Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL:
Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
R1 Anti-PCT-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 9 mL:
Kháng thể đơn dòng kháng PCT đánh dấu biotin (chuột)
2.0 µg/mL; đệm phosphate 95 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản.
R2 Anti-PCT-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 9 mL:
Kháng thể đơn dòng kháng PCT (chuột) đánh dấu phức hợp
ruthenium 5.6 µg/mL; đệm phosphate 95 mmol/L, pH 7.5; chất
bảo quản.
PCT Cal1: Mẫu chuẩn PCT 1 (nắp trắng; đông khô), 1 chai 4 mL:
PCT (tái tổ hợp) khoảng 0.10 ng
PCT Cal2: Mẫu chuẩn PCT 2 (nắp đen; đông khô), 1 chai 4 mL:
PCT (tái tổ hợp) khoảng 54 ng/mL trong hỗn hợp huyết
thanh người; chất bảo quản.
PC PCT1 PreciControl PCT 1 (nắp be; đông khô), 2 chai mỗi chai
pha 4 mL:
PCT (tái tổ hợp) khoảng 0.50 ng/mL trong hỗn hợp huyết
thanh người; chất bảo quản.
PC PCT2 PreciControl PCT 2 (nắp nâu; đông khô), 2 chai mỗi chai
pha 4 mL:
PCT (tái tổ hợp) khoảng 10 ng/mL trong hỗn hợp huyết
thanh người; chất bảo quản.
	Test
	1.000
	

	54
	M2.47
	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Fructosamin
	Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Fructosamine trong huyết thanh người.
Thành phần không phản ứng trong chất đông khô: Chất ổn định
	ml
	36
	

	55
	M2.48
	Hóa chất kiểm soát xét nghiệm Fructosamin
	Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Fructosamine trong huyết thanh người.
Thành phần không phản ứng trong chất đông khô: Chất ổn định
	ml
	36
	

	56
	M2.49
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein, đóng gói 150 Test
	R1 Natri hydroxide: 677 mmol/L; EDTA‐Na: 74 mmol/L
R2 Benzethonium chloride: 32 mmol/L
R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C.
	Test
	7.000
	

	57
	M2.50
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng magnesium, đóng gói 250 Test
	R1 Đệm TRIS (TRIS = Tris(hydroxymethyl)‑aminomethane) /6‑aminocaproic acid: 500 mmol/L, pH 11.25; EGTA: 129 µmol/L; chất bảo quản
R2 Xanh xylidyl: 0.28 mmol/L; chất tẩy; chất bảo quản
R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C
	Test
	6.000
	

	58
	M2.51
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 30 thông số sinh hóa
	Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau
Thành phần không phản ứng trong chất đông khô: Chất ổn định
	mL
	360
	

	59
	M2.52
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB, đóng gói 100 test
	R1 Đệm Imidazole: 123 mmol/L, pH 6.5 (37 °C); EDTA: 2.46 mmol/L; Mg2+: 12.3 mmol/L; ADP: 2.46 mmol/L; AMP: 6.14 mmol/L; diadenosine pentaphosphate: 19 µmol/L; NADP (nấm men): 2.46 mmol/L; N‑acetylcysteine: 24.6 mmol/L; HK (nấm men): ≥ 36.7 µkat/L; G6P‑DH (E. coli): ≥ 23.4 µkat/L; chất bảo quản; chất ổn định; chất phụ gia.
R2 Đệm CAPSO (acid 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic): 20 mmol/L, pH 8.8 (37 °C); glucose: 120 mmol/L; EDTA: 2.46 mmol/L; creatine phosphate: 184 mmol/L; 4 kháng thể đơn dòng kháng CK‑M (chuột), khả năng ức chế: > 99.6 % tối đa đến 66.8 µkat/L (4000 U/L) (37 °C) tiểu đơn vị CK‑M; chất bảo quản; chất ổn định; chất phụ gia.
 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C.
	Test
	7.000
	

	60
	M2.53
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB
	Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Albumin huyết thanh bò với chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích CK‑MM, nguồn gốc người, chất phân tích CK‑MB, nguồn gốc người, tái tổ hợp
Thành phần không phản ứng: Chất ổn định
	mL
	42
	

	61
	M2.54
	Bộ cóng đo phản ứng sinh hóa
	Chất liệu nhựa
	Cái
	48
	

	62
	M2.55
	Dung dịch bão dưỡng hàng ngày cho điện cực ISE, ống và kim hút mẫu
	Huyết thanh người đông khô không có phụ gia hóa học.
	ml
	324
	

	63
	M2.56
	Hóa chất kiểm soát xét nghiệm Fructosamin
	Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích Fructosamine, nguồn gốc huyết thanh người
Thành phần không phản ứng: Chất ổn định
	ml
	30
	

	64
	M2.57
	Hóa chất phụ gia (chất tẩy)
	Chất tẩy
	ml
	9.204
	

	65
	M2.58
	Thuốc thử xét nghiệm Fructosamin
	R1 Nitroblue tetrazolium: 1.2 mmol/L; uricase (vi khuẩn): ≥ 12 μkat/L; pH 7.5; đệm không phản ứng; chất ổn định; chất hoạt động bề mặt
R2 Đệm Carbonate: 1.5 mol/L; pH 10.4
R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C.
	Test
	18.000
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	66
	M3.1
	Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa
	Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa; Thành phần: Baypur CX 100; Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5%. Chất vệ sinh cô đặc
	ml
	15.000
	

	67
	M3.2
	Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy
	Huyết thanh hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy;  Thành phần: Huyết thanh người, các enzym từ người, động vật và thực vật: Alkaline Phosphatase, ALT, AST, Amylase, Cholinesterase, CK-NAC, GGT, HBDH, LDH, Albumin, Creatinine, Cholesterol, Glucose, Lactate, Lipase, Total Protein, Triglyceride, UIBC, Urea, Uric Acid, Bilirubin, Inorganic Phosphorous, Calcium, Iron, Magnesium
	ml
	100
	

	68
	M3.3
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT; Thành phần: Tris buffer pH 7,15 (37°C) 100mmol/L; L-Аlanine 500mmol/L; 2-Oxoglutarate 12mmol/L; LDH ≥ 1,8kU/L; NADH 0,2mmol/L; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Dải tuyến tính: 3 – 500 U/L (0,05 – 8,33 μkat/L); Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5%;  Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test
	ml
	1.800
	

	69
	M3.4
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST; Thành phần: Tris buffer, pH 7,65 (37°C) 80mmol/L; L-aspartate 240mmol/L; 2-Oxoglutarate 12mmol/L; LDH ≥ 0,9kU/L; MDH ≥ 0,6kU/L; NADH 0,2mmol/L ; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Dải tuyến tính: 3 – 1000 U/L (0,05 – 16,7 μkat/L); Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 8 test
	ml
	1.800
	

	70
	M3.5
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglycerid
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride; Thành phần: PIPES buffer (pH 7.5)  50 mmol/L; Mg2+  4.6 mmol/L; MADB  0.25 mmol/L; 4-Aminoantipyrine  0.5 mmol/L; ATP  1.4 mmol/L; Lipases  1.5 kU/L ( 25 μkat/L); Glycerol kinase  0.5 kU/L ( 8.3 μkat/L); Peroxidase  0.98 kU/L ( 16.3 μkat/L); Ascorbate oxidase  1.48 kU/L ( 24.6 μkat/L); Glycerol-3-phosphate oxidase  1.48 kU/L ( 24.6 μkat/L); Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: 0,1 – 11,3 mmol/L (10 – 1.000 mg/dL); Bước sóng:  660 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 3.0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5.0%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 8 test
	ml
	2.000
	

	71
	M3.6
	Thuốc thử dùng cho xét nghiệm Cholesterol toàn phần
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol; Thành phần: Dung dịch đệm photphat (pH 6,5) 103 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,31 mmol/L; Phenol 5,2 mmol/L; Cholesterol esterase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Cholesterol oxidase  ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Peroxidase  ≥ 10 kU/L (166,7 μkat/L); Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: 0,5 – 18,0 mmol/L (20 – 700 mg/dL); Bước sóng:  540 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại CV ≤ 3% Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 22 test
	ml
	600
	

	72
	M3.7
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose; Thành phần: Dung dịch đệm PIPES (pH 7,6) 24 mmol/L; ATP  ≥ 2 mmol/L; NAD+ ≥ 1,32 mmol/L; Mg2+ 2,37 mmol/L; Hexokinase  ≥ 0,59 kU/L; G6P-DH ≥  1,58 kU/L ; Phương pháp: Enzymatic (hexokinase method); Dải tuyến tính: Huyết thanh/ huyết tương/ mẫu ly giải/ dịch não tủy: 0,6 – 45,0 mmol/L (10 – 810 mg/dL), Nước tiểu: 0,2 – 45 mmol/L (3,6 – 810 mg/dL); Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, mẫu ly giải và dịch não tủy; Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 13 test
	ml
	1.500
	

	73
	M3.8
	Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinin
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine; Thành phần: Natri hiđroxit 120 mmol/L; Axit picric 2,9 mmol/L; Phương pháp: Jaffé method; Dải tuyến tính: Huyết thanh/ huyết tương: Phương pháp A: 5 – 2200 μmol/L (0,06 – 25,0 mg/dL); Phương pháp B: 18 – 2200 μmol/L (0,2 – 25,0 mg/dL),  Nước tiểu: 88 – 35360 μmol/L (1 – 400 mg/dL); Bước sóng:  520 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test
	ml
	2.000
	

	74
	M3.9
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ure
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê; Thành phần: Tris buffer  100 mmol/L; NADH ≥ 0,26 mmol/L; Tetra-Sodium diphosphate  10 mmol/L; EDTA  2,65 mmol/L; 2-Oxoglutarate ≥ 9,8 mmol/L; Urease ≥ 17,76 kU/L; ADP ≥ 2,6 mmol/L; GLDH  ≥ 0,16 kU/L.; Phương pháp: GLDH, Kinetic; Dải tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: 5–300 mg/dL (0,8–50,0 mmol/L) Nước tiểu: 60–4500 mg/dL (10-750 mmol/L); Bước sóng: 340nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần CV ≤ 10%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 10 test
	ml
	2.100
	

	75
	M3.10
	Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật: Bilirubin-Total và Direct, Cholinesterase, ALP, ALT, Amylase, AST, CK-NAC, GGT, GLDH, HBDH, LDH,; Lipase, Inorganic Phosphorus, Triglyceride, Albumin, Calcium, Chloride, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron,Lactate, Lithium, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Protein,; UIBC, Urea & Uric Acid, IgA, IgG, IgM, APO A1.;  Chất kiểm chứng 1 mức
	ml
	100
	

	76
	M3.11
	Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2;  Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật: Bilirubin-Total và Direct, Cholinesterase, ALP, ALT, Amylase, AST, CK-NAC, GGT, GLDH, HBDH, LDH, Lipase, Inorganic Phosphorus, Triglyceride, Albumin, Calcium, Chloride, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron, Lactate, Lithium, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Protein, UIBC, Urea, Uric Acid, IgA, IgG, IgM, APO A1;  Chất kiểm chứng 1 mức
	ml
	100
	

	77
	M3.12
	Dây bơm nhu động
	Làm bằng cao su và nhựa, chiều dài tổng 10.7 cm, (+/- 2mm), chiều dài phần cao su 8.8 cm (+/- 2mm), đường kính 5 mm (+/- 1 mm). Phù hợp để sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa AU480-BECKMAN COULTER
	Cái
	1
	

	78
	M3.13
	Bóng đèn
	Bóng đèn Halogen, 12V, 20W. Phù hợp để sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa AU480-BECKMAN COULTER
	Cái
	5
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	79
	M4.1
	Cốc chứa mẫu
	Cúp nhựa
	Cái
	50.400
	

	80
	M4.2
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT4
	Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm
▪ FT4 4 Cal1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1
▪ FT4 4 Cal2: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2
L‑thyroxine với hai khoảng nồng độ (khoảng 10 pmol/L hoặc
0.78 ng/dL và khoảng 45 pmol/L hoặc 3.5 ng/dL) trong hỗn hợp
đệm/protein (albumin huyết thanh bò).
	ml
	48
	

	81
	M4.3
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm TSH
	▪ TSH Cal1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL mẫu chuẩn 1 
 ▪ TSH Cal2: 2 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL mẫu chuẩn 2 Nồng độ của TSH Cal1 trong huyết thanh ngựa khoảng 0 μIU/mL; TSH Cal2 chứa khoảng 1.5 μIU/mL TSH (người) trong huyết thanh người.
	ml
	50
	

	82
	M4.4
	Chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch
	Đệm huyết thanh ngựa; chất bảo quản
	ml
	192
	

	83
	M4.5
	Chất phụ gia cho bình chứa nước cất cho máy phân tích miễn dịch
	Polidocano nồng độ % khối lượng/khối lượng từ 7% đến dưới 10%. 2-methyl-2H-isothiazol-3-one nồng độ % khối lượng/khối lượng từ 0.5% đến dưới 1%
	ml
	8.000
	

	84
	M4.6
	Típ hút mẫu
	Típ nhựa
	Cái
	50.400
	

	85
	M4.7
	Thuốc thử xét nghiệm FT4
	Bộ thuốc thử được dán nhãn FT4 4. 
M Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 12 mL:
Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
R1 Anti‑T4-Ab~Ru(bpy) (nắp xám), 1 chai, 18 mL:
Kháng thể đơn dòng kháng T4 (thỏ) đánh dấu phức hợp
ruthenium 75 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất
bảo quản.
R2 T4~biotin (nắp đen), 1 chai, 18 mL:
T4 đánh dấu biotin 2.5 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L,
pH 7.0; chất bảo quản.
	Test
	15.000
	

	86
	M4.8
	Thuốc thử xét nghiệm TSH
	Bộ thuốc thử được dán nhãn TSH.
 M: Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 12 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
R1: Anti-TSH-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 14 mL: Kháng thể đơn dòng kháng TSH (chuột) đánh dấu biotin 2.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản.
R2: Anti-TSH-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 12 mL: Kháng thể đơn dòng kháng TSH (chuột/người) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản.
	Test
	15.000
	

	87
	M4.9
	Dung dịch dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch
	KOH 176 mmol/L (tương  ứng  với  pH 13.2);  chất  tẩy  ≤ 1 %.
	ml
	159.600
	

	88
	M4.10
	Thuốc thử xét nghiệm Troponin T
	Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL:
 Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
 R1 Anti-troponin T-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 8 mL:
 Kháng thể đơn dòng kháng troponin T tim đánh dấu biotin
 (chuột) 2.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo
 quản; chất ức chế.
 R2 Anti-troponin T-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 8 mL:
 Kháng thể đơn dòng kháng troponin T tim (chuột) đánh dấu
 phức hợp ruthenium 2.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L,
 pH 6.0; chất bảo quản.
	Test
	18.000
	

	89
	M4.11
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin T
	▪ TN‑T hs Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1
 ▪ TN‑T hs Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2
 Troponin T (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng
 18 ng/L hoặc pg/mL và khoảng 4200 ng/L hoặc pg/mL) trong huyết
 thanh người.
	ml
	60
	

	90
	M4.12
	Hóa chất kiểm soát xét nghiệm Troponin T
	▪ PC TN1: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng
 ▪ PC TN2: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng
 Troponin T (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng
 30 ng/L hoặc pg/mL và khoảng 2500 ng/L hoặc pg/mL) và troponin I
 (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0.75 µg/L hoặc
 ng/mL và khoảng 18 µg/L hoặc ng/mL) trong huyết thanh người.
	ml
	120
	

	91
	M4.13
	Hóa chất kiểm soát các xét nghiệm miễn dịch
	Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm
▪ PC U1: 2 chai để pha 2 x 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh (người)
▪ PC U2: 2 chai để pha 2 x 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh (người)
	ml
	96
	

	92
	M4.14
	Dung dịch pha loãng mẫu xét nghiệm miễn dịch. Đóng gói 2 x 16 ml
	 Hỗn  hợp  protein;  chất  bảo  quản  ≤ 0.1 
	ml
	160
	

	93
	M4.15
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin đóng gói 100 xét nghiệm
	Bộ thuốc thử được dán nhãn FERR.
M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL:
Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
R1 Anti‑Ferritin‑Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL:
Kháng thể đơn dòng kháng ferritin đánh dấu biotin (chuột)
3.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản.
R2 Anti‑ferritin‑Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL:
Kháng thể đơn dòng kháng ferritin (chuột) đánh dấu phức hợp
ruthenium 6.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất
bảo quản.
	Test
	20.000
	

	94
	M4.16
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin
	▪ FERR Cal1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1
▪ FERR Cal2: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2
Ferritin (người, gan) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 10 µg/L hoặc
ng/mL và khoảng 300 µg/L hoặc ng/mL) trong hỗn hợp huyết thanh
người.
	mL
	48
	

	95
	M4.17
	Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, Folate, βCTx, Osteocalcin, PTH, P1NP, Vitamin D, Calcitonin
	PC V1: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng
▪ PC V2: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng
	ml
	120
	

	96
	M4.18
	Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính HBsAg
	Bộ thuốc thử (M, R1, R2) được dán nhãn HBSAG II.
. M - Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
. R1 - Anti-HBsAg-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 8 mL: Hai kháng thể đơn dòng đặc hiệu kháng HBsAg (chuột) > 0.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản.
. R2 - Anti-HBsAg-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 7 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HBsAg (chuột), kháng thể đa dòng kháng HBsAg (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium > 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 8.0; chất bảo quản.
. HBSAG II Cal1 - Mẫu chuẩn âm tính 1 (nắp trắng), 2 chai mỗi chai 1.3 mL: Huyết thanh người; chất bảo quản.
. HBSAG II Cal2 - Mẫu chuẩn dương tính 2 (nắp đen), 2 chai mỗi chai 1.3 mL: HBsAg khoảng 0.5 IU/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản.
	Test
	2.000
	

	97
	M4.19
	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HBsAg
	▪ PC HBSAGII1: 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, âm tính với HBsAg; chất bảo quản.
Khoảng giới hạn đích cho chỉ số ngưỡng: 0.0‑0.80
▪ PC HBSAGII2: 8 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng HBsAg (người) khoảng 0.2 IU/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản.
Khoảng giới hạn đích cho chỉ số ngưỡng: 2.6‑5.0
	mL
	208
	

	 
	M5
	VẬT TƯ, HÓA CHẤT TƯƠNG THÍCH SỬ DỤNG TRÊN MÁY XÉT NGHIỆM HbA1C ADAMT TM 8380V HSX: ARKRAY/NHẬT BẢN
	 
	 
	 
	

	98
	M5.1
	Cột sắc khí xét nghiệm định lượng HbA1c
	"Cột được chế tạo bằng vật liệu SUS (thép không gỉ) và nắp xoắn hai đầu được làm từ PEEK (polyether ether ketone)
 Thành phần: Hydrophilic polymer of methacrylate esters copolymer"
	Cái
	3
	

	99
	M5.2
	Thuốc thử định lượng HbA1c trong máu toàn phần 4
	"Xác định HbA1c trong máu toàn phần
 Gồm: DILUENT 80: Phosphate <= 0.1%, Surfactant <= 0.1%; RECONSTITUENT 80: Phosphate <= 0.6%, Surfactant <= 1.0%"
	ml
	1.000
	

	100
	M5.3
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c
	 Thành phần Gồm: Human source hemoglobin: <=0.6%; Phosphate: <=0.1%; Surfactant<=0.1%
	ml
	200
	

	101
	M5.4
	Thuốc thử định lượng HbA1c trong máu toàn phần 1
	"Xác định HbA1c trong máu toàn phần
 Gồm: Sodium azide: <=0.01 %; Oxidizing agent: <=0.7%; Phosphate: <=1%."
	ml
	84.000
	

	102
	M5.5
	Thuốc thử định lượng HbA1c trong máu toàn phần 2
	 Xác định HbA1c trong máu toàn phần
 Gồm: Sodium azide: <=0.06%; Oxidizing agent: <=3%; Phosphate: <=2%. 
	ml
	12.000
	

	103
	M5.6
	Thuốc thử định lượng HbA1c trong máu toàn phần 3
	Xác định HbA1c trong máu toàn phần 
Gồm: Sodium azide : <=0.01%; Oxidizing agent:<=0.3%; Phosphate: <=1%.
	ml
	60.000
	

	104
	M5.7
	Dung dịch rửa tan máu
	Xác định HbA1c trong máu toàn phần
Gồm: Sodium azide: <=0.02%; Phosphate: <=0.1%; Surfactant<=0.1%.
	ml
	60.000
	

	105
	M5.8
	Dung dịch rửa xét nghiệm định lượng HbA1c
	Dung dịch rửa này được sử dụng để rửa sạch protein và chất béo từ máu bám vào các dụng cụ và thiết bị.
 Gồm: Nonionic Surfactant: 1- 5%; Inorganic salf: 1-5%; Antiseptic: 0.1- 1%; Pure water: 85-95%. 
	ml
	500
	

	106
	M5.9
	Dung dịch kiểm chuẩn
	Gồm: Hemoglobin, human: 13.0-15.0g/dL; Potassium Cyanide: <0.005%.
	ml
	5
	

	 
	M6
	VẬT TƯ,HÓA CHẤT, TƯƠNG THÍCH SỬ DỤNG TRÊN MÁY HUYẾT HỌC RT-7600, Hãng Rayto
	 
	 
	 
	

	107
	M6.1
	Dung dịch dùng để phá vỡ hồng cầu
	Dung dịch dùng để phá vỡ hồng cầu, thành phần chính: Ammonium salt < 10%, NaCL < 0,15%, Stabilizer < 0,12%
	ml
	20.000
	

	108
	M6.2
	Dung dịch để pha loãng mẫu
	Dung dịch để pha loãng mẫu , dùng cho máy huyết học . Thành phần chính: NaCL < 0,6%, Stabilizer < 0,1% và dung dịch đệm.
	ml
	540.000
	

	109
	M6.3
	Dung dịch để làm sạch buồng đếm
	Dung dịch để làm sạch buồng đếm, đường ống trong quá trình thực hiện xét nghiệm huyết học. Thành phần chính: dung dịch đệm < 0,3%, Protease < 0,2%
	ml
	40.000
	

	 
	M7
	HÓA CHẤT, VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY HUYẾT HỌC Hemaray 86; Hãng Rayto
	 
	 
	 
	

	110
	M7.1
	Dung dịch pha loãng
	NaCl<1.5%, Chất phụ gia<1.0%và nước cất
	ml
	500.000
	

	111
	M7.2
	Dung dịch phá vỡ hồng cầu 1
	Hóa chất dùng làm chất ly giải máu trong máy phân tích huyết học 5 thành phần
Thành phần chính: Chất diện hoạt <10.0%, NaCl <1.5%, Chất ổn định <0.2%
	ml
	8.000
	

	112
	M7.3
	Dung dịch phá vỡ hồng cầu 2
	Hóa chất dùng làm chất ly giải máu trong máy phân tích huyết học 5 thành phần
Thành phần chính: Muối quaternary ammonium <10.0%, NaCl <1.5%
	ml
	6.000
	

	113
	M7.4
	Dung dịch rửa
	Dung dịch đệm <0.3%, Protease<0.2%
	ml
	6.000
	

	 
	M8
	Hóa chất, vật tư sử dụng cho máy Phân tích huyết học tự động 22 thông số
Model: Swelab Alfa Plus Basic
Hãng sản xuất: Boule Medical AB
Xuất xứ: Thụy Điển
	 
	 
	 
	

	114
	M8.1
	Dung dịch pha loãng
	"- Chức năng: Là dung dịch pha loãng máu dùng cho việc đếm và định cỡ tế bào.
- Thành phần: 
+ Muối ổn định isotonic <1.5%;
+ Thuốc chống vi trùng <0.1%;
+ Dung dịch đệm <0.3%.
- Đóng gói: 20lít/ thùng.
Các thông số CV: RBC≤1.8%; MCV≤1.5%; HGB≤1.5%; PLT≤4.8%; WBC≤3.5%."
	ml
	200.000
	

	115
	M8.2
	Dung dịch ly giải, phá vỡ hồng cầu
	"- Chức năng: Là dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu, không chứa cyanide lytic, dùng để đếm và định cỡ tế bào.
- Thành phần: 
+ Muối bậc 4 <1.0%;
+ Muối <1.5%;
- Đóng gói: 05 lít/ thùng.
Các thông số CV: RBC≤1.8%; MCV≤1.5%; HGB≤1.5%; PLT≤4.8%; WBC≤3.5%."
	ml
	50.000
	

	116
	M8.3
	Chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học
	"Chức năng: Là dung dịch rửa máy hằng ngày.
 Thành phần:
+ Sự suy giảm lipid/ protein trong Sodium hypochlorite: 2.0-2.4% active chlorine;
+ Độ ổn định Sodium hydroxide <0.05%;
+ Chất hoạt động bề mặt <0.05%."
	ml
	500
	

	117
	M8.4
	Chất thử chuẩn dùng cho phân tích huyết học
	Chức năng: Là chất chuẩn sử dụng để theo dõi hoạt động của máy phân tích huyết học.
	ml
	12
	

	 
	M9
	VẬT TƯ HOÁ CHẤT TƯƠNG THÍCH SỬ DỤNG TRÊN MÁY XÉT NGHIỆM XN1000 SYSMEX
	 
	 
	 
	

	118
	M9.1
	Chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 1
	Công dụng: vật liệu kiểm soát cho công thức máu toàn phần (CBC), phân loại các thành phần bạch cầu, hồng cầu lưới, hồng cầu
nhân (NRBC) trên máy xét nghiệm huyết học tự động
Bảo quản: từ 2 - 8 độ C
Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C
Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu đã được ổn định, bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu nhân có nguồn gốc từ máu người
	ml
	36
	

	119
	M9.2
	Chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 2
	Công dụng: vật liệu kiểm soát cho công thức máu toàn phần (CBC), phân loại các thành phần bạch cầu, hồng cầu lưới, hồng cầu
nhân (NRBC) trên máy xét nghiệm huyết học tự động
Bảo quản: từ 2 - 8 độ C
Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C
Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu đã được ổn định, bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu nhân có nguồn gốc từ máu người
	ml
	36
	

	120
	M9.3
	Chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 3
	Công dụng: vật liệu kiểm soát cho công thức máu toàn phần (CBC), phân loại các thành phần bạch cầu, hồng cầu lưới, hồng cầu
nhân (NRBC) trên máy xét nghiệm huyết học tự động
Bảo quản: từ 2 - 8 độ C
Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C
Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu đã được ổn định, bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu nhân có nguồn gốc từ máu người
	ml
	36
	

	121
	M9.4
	Chất hiệu chuẩn huyết học
	Công dụng: Chất hiệu chuẩn và xác nhận hiểu chuẩn của máy huyết học cho các thông số WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, RET 
Bảo quản: từ 2 - 8 độ C
Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 4 giờ
Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu người đã được ổn định, bạch cầu của người, tiểu cầu, hồng cầu nhân trong môi trường có chất bảo quản
	Lọ
	36
	

	122
	M9.5
	Dung dịch ly giải dùng để đếm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit
	Công dụng: Dung dịch ly giải cho máy xét nghiệm huyết học tự động. 
Bảo quản: 2 - 35 độ C
Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày
Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.07%; Nonionic surfactant 0.17%
	ml
	30.000
	

	123
	M9.6
	Dung dịch ly giải dùng đếm bạch cầu ưa bazơ
	Công dụng: Dung dịch ly giải cho máy xét nghiệm huyết học tự động, giúp phân biệt các tế bào bạch cầu (bạch cầu không ái kiềm), bạch cầu ái kiềm, và tế bào hồng cầu nhân. 
Bảo quản: 2 - 35 độ C
Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày
Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.20%; Nonionic surfactant 0.10%
	ml
	30.000
	

	124
	M9.7
	Dung dịch pha loãng dùng cho máy huyết học
	Công dụng: dùng để đo lường số lượng và kích thước của hồng cầu và tiểu cầu bằng phương pháp tập trung năng lượng thuỷ động. Khi bổ sung thuốc thử ly giải được chỉ định để xác định nồng độ hemoglobin, thuốc thử cũng có thể được sử dụng để phân tích nồng độ hemoglobin. 
Bảo quản: 2 - 35 độ C
Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày 
Thành phần: Sodium chloride 0.7%; Tris buffer 0.2%; EDTA-2K 0.02%
	ml
	600.000
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	M9.8
	Dung dịch đo hemoglobin
	Công dụng: sử dụng để đo nồng độ hemoglobin trong máu
Bảo quản: 1 - 30 độ C
Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày 
Thành phần: Sodium lauryl sulfate 1.7 g/L 
	ml
	9.000
	

	126
	M9.9
	Dung dịch nhuộm dùng để đểm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit
	Công dụng: được sử dụng để đánh dấu các bạch cầu trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải nhằm phân loại các thành phần bạch cầu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động.
Bảo quản: 2 - 35 độ C
Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày 
Thành phần: Polymethine 0.002%; methanol 3.0%; Ethylene Glycol 96.9%
	ml
	252
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	M9.10
	Dung dịch nhuộm dùng đếm bạch cầu ưa bazơ
	Công dụng: được sử dụng để đánh dấu các tế bào có nhân trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải để xác định số lượng bạch cầu, số lượng tế bào hồng cầu có nhân và số lượng bạch cầu ái kiềm trong máu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động của Sysmex.
Bảo quản: 2 - 35 độ C
Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày 
Thành phần: Polymethine 0.005%; Ethylene Glycol 99.9%
	ml
	492
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	M9.11
	Dung dịch kiềm rửa máy huyết học
	Công dụng: một chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh để loại bỏ các thuốc thử ly giải, dư lượng tế bào và các protein trong máu còn lại trong hệ thống thủy lực của máy xét ngiệm huyết học tự động.
Bảo quản: 1 - 30 độ C, nơi tối, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp
Thành phần: Sodium Hypochloride (nồng độ clo 5.0%)
	ml
	240
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	M9.12
	Kim hút mẫu
	Tương thích cho máy xét nghiệm huyết học Sysmex/ Nhật Bản 
	Cái
	1
	

	 
	M10
	Test thử sử dụng cho máy Xét nghiệm nước tiểu ComboStik R-300- DFI Hàn Quốc
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	M10.1
	Test thử dùng cho máy phân tích nước tiểu 11 thông số
	 'Các thông số đo được: 
Ascorbic Acid (ASC), Glucose (GLU), Bilirubin (BIL), Ketone (KET), Specific Gravity (SG), Blood (BLO), pH, Protein (PRO), Urobilinogen (URO), Nitrite (NIT), Leukocytes (LEU).
 Dải đo của các chỉ số:
• Ascorbic Acid (ASC): 5-10 mg/dL (0.28-0.56 mmol/L).
• Glucose (GLU): 50-100 mg/dL (2.5-5mmol/L)
• Bilirubin (BIL): 0.4-1.0 mg/dL (6.8-17 μmol/L)
• Ketone (KET): 2.5-5 mg/dL (0.25-0.5 mmol/L).
• Specific Gravity (SG): 1.000 đến 1.030
• Blood (BLO): 0.018-0.060 mg/dL hoặc 5-10 Ery/μL trong mẫu nước tiểu có nồng độ axit ascorbic
• pH: 5 - 9
• Protein (PRO): 7.5-15 mg/dL (0.075-0.15 g/L).
• Urobilinogen (URO): 0.2-1.0 mg/dL  (3.5-17 μmol/L)
• Nitrite (NIT): 0.05-0.1 mg/dL
• Leukocytes (LEU): 9-15 tế bào bạch cầu Leu/μL
 Quy cách đóng gói: 100 test / hộp
	Test
	50.000
	

	131
	M10.2
	Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm bán định lượng các thông số nước tiểu
	Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, mức nồng độ 1
- Thành phần:  nước tiểu người, dạng lỏng
- Có thể sử dụng cho cả xét nghiệm bằng que nhúng nước tiểu và máy phân tích nước tiểu sử dụng kính hiển vi
- Ổn định 30 ngày sau khi mở nắp tại 2- 25 ° C
- Hạn sử dụng 2,5 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở  ở 2–8° C
	ml
	1.008
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	M10.3
	Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm bán định lượng các thông số nước tiểu
	Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, mức nồng độ 2
- Thành phần:  nước tiểu người, dạng lỏng
- Có thể sử dụng cho cả xét nghiệm bằng que nhúng nước tiểu và máy phân tích nước tiểu sử dụng kính hiển vi
- Ổn định 30 ngày sau khi mở nắp tại 2- 25 ° C
- Hạn sử dụng 2,5 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở  ở 2–8° C
	ml
	1.008
	

	 
	M11
	Test thử đường huyết sử dụng cho Máy đường huyết Medisign MM1100
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	M11.1
	Test thử đường huyết 
	- Phạm vi thử nghiệm : 20 - 600 mg/dL (1.1-33.3 mmoI/L)
- Khối lượng mẫu: 0.5 µl
- Nhiệt độ hoạt động : 10 - 40 oC
- Độ ẩm hoạt động : 10 - 90 %RH
- Phạm vi Hematocrit cho phép: 20 - 60 %
	Test
	15.000
	

	 
	M12
	HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN HỆ THỐNG PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU COBAS U - ROCHE
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	M12.1
	Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số trong nước tiểu. Đóng gói 400 que
	Mỗi 1 cm2 của vùng xét nghiệm chứa các thành phần sau:
pH: Xanh bromothymol 13.9 μg; đỏ methyl 1.2 μg; phenolphthalein 8.6 μg
Bạch cầu: Ester acid indoxylcarbonic 15.5 μg; muối methoxymorpholinobenzene diazonium 5.5 μg
Nitrite: 3-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-7,8-benzoquinoline 33.5 μg; sulfanilamide 29.1 μg
Protein: 3’,3’’,5’,5’’- tetrachlorophenol-3,4,5,6-tetrabromosulfophthalein 13.9 μg
Glucose: 3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine 103.5 μg; GOD 6 U, POD 35 U
Ketones: Natri nitroprusside 157.2 μg
Urobilinogen: 4-methoxybenzene-diazonium-tetrafluoroborate 67.7 μg
Bilirubin: 2,6-dichlorobenzene-diazonium-tetrafluoroborate 16.7 μg
Máu: 3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine 52.8 μg;
2,5-dimethyl-2,5-dihydroperoxyhexane 297.2 μg
	Que
	30.000
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	M12.2
	Que hiệu chuẩn cho máy phân tích nước tiểu
	Que mẫu chuẩn sẵn sàng sử dụng được làm từ vật liệu nhựa trơ màu xám có đặc điểm độ phản xạ không đổi. Các giá trị chuẩn định được xác định tham chiếu từ một mức chuẩn trắng và được lưu trong phần mềm của máy phân tích
	Que
	840
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	M12.3
	Dung dịch rửa để làm sạch bên ngoài định kỳ hoặc khử nhiễm các hệ thống đo lường khí máu, điện giải
	Dung dịch rửa để làm sạch bên ngoài định kỳ hoặc khử nhiễm các hệ thống đo lường khí máu, điện giải. Phù hợp để sử dụng trên hệ thống phân tích nước tiểu Cobas U Roche
	ml
	1.000
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	M12.4
	Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm bán định lượng các thông số nước tiểu
	Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, mức nồng độ 1
- Thành phần:  nước tiểu người, dạng lỏng
- Có thể sử dụng cho cả xét nghiệm bằng que nhúng nước tiểu và máy phân tích nước tiểu sử dụng kính hiển vi
- Ổn định 30 ngày sau khi mở nắp tại 2- 25 ° C
- Hạn sử dụng 2,5 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở  ở 2–8° C
	ml
	720
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	M12.5
	Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm bán định lượng các thông số nước tiểu
	Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, mức nồng độ 2
- Thành phần:  nước tiểu người, dạng lỏng
- Có thể sử dụng cho cả xét nghiệm bằng que nhúng nước tiểu và máy phân tích nước tiểu sử dụng kính hiển vi
- Ổn định 30 ngày sau khi mở nắp tại 2- 25 ° C
- Hạn sử dụng 2,5 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở  ở 2–8° C
	ml
	720
	

	 
	II
	SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN
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	SP1
	Bộ nhuộm Gram
	"Bộ nhuộm dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm vi sinh vật theo phương pháp Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 100ml, Lugol chai 100ml, Decolor (alcohol-acetone)  chai 100ml và Safranine chai 100ml.
 - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm
	Bộ
	30
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	SP2
	Định nhóm máu Rh( anti D)
	Kháng thể đơn dòng có dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-D BS225 1,0ml. Hiệu giá ≥ 1:256. Độ đặc hiệu 100%. Độ chính xác 100%
	Bộ
	42
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	SP3
	Huyết thanh mẫu
	Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A500100 1,0ml. 
Anti-AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A-5E10; B-2D7 1,0ml. 
Anti-B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) B501100 1,0ml
Hiệu giá > 1:256. Độ đặc hiệu 100%. Độ chính xác 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C. ISO 13485
	Bộ
	50
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	SP4
	Khay thử xét nghiệm định tính 4 loại ma túy và chất chuyển hóa ma túy ( heroin/morphin, amphetamin, methamphetamine, marijuana)
	Panel thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Methamphetamine, Morphine và Marijuana (THC) (Panel thử phát hiện AMP/MET/MOP/THC) trong nước tiểu người khi nồng độ và/ hoặc chất chuyển hóa của chúng vượt ngưỡng phát hiện tương ứng. Hoạt chất chính: Kháng thể kháng AMP, Kháng thể kháng MET, Kháng thể kháng MOP, Kháng thể kháng THC, cộng hợp AMP-BSA, công hợp MET-BSA, cộng hợp MOP-BSA, cộng hợp THC-BSA
1, MOP: Ngưỡng phát hiện (cut off) 300 ng/ml
2, MET: Ngưỡng phát hiện (cut-off) 1000 ng/ml
3, AMP: Ngưỡng phát hiện (cut-off) 1000ng/ml
4, THC: Ngưỡng phát hiện (cut off) 50 ng/ml
Độ nhạy tương quan 100%, Độ đặc hiệu tương quan 100%, Độ chính xác tương quan 100%
Đọc kết quả tại 5 phút
	Test
	4.000
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	SP5
	Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 vi rút Dengue
	"1. Phát hiện kháng nguyên NS1 trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người. 
2. Độ nhạy 92,4% và độ đặc hiệu 98,4% so với RT-PCR.
3. Phức hợp vàng: Keo vàng -pool NS1 kháng dengue đơn dòng chuột (0,0623 ± 0,0200 μg), Keo vàng - IgY gà (0,050 ± 0,015 μg). Vạch thử: Hỗn hợp kháng thể đơn dòng chuột kháng Dengue NS1 Ab (0,64 ± 0,20μg).Vạch chứng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng gà IgY (0,64 ± 0,20μg).
4. Không cần dung dịch pha loãng.
5. Các mẫu bệnh phẩm huyết tán, nhiễm mỡ, mật và những mẫu có chứa các yếu tố dạng thấp không gây nhiễu cho sản phẩm.
6. 4 tác nhân gây bệnh có tiềm năng gây phản ứng chéo gồm Bệnh viêm não Nhật Bản, Sốt vàng da, Malaria P. falciparum, Malaria P. vivax không ảnh hưởng đến kết quả của test thử.
7. Giới hạn phát hiện các serotype DENV:
Type 1: 1.95x10^1.375 TCID50/ml
Type 2: 1.95x10^2.25 TCID50 /ml (910), 3.13x10^5.125 TCID50/ml (NGC-2)
Type 3: 6.25x10^6.875 TCID50 /ml (S#25), 1.56x10^2 TCID50 /ml (H87)
Type 4: 1.56x10^1 TCID 50 /ml (814669), 1.95x10^0.75 TCID50 /ml (480)
8. Thời gian trả kết quả: 15 - 20 phút
9. Thanh thử ổn định ít nhất 72 giờ sau khi mở túi nhôm
11. Có nghiên cứu độ nhạy đối với lây nhiễm nguyên phát và lây nhiễm thứ phát. Có nghiên cứu trên các sero-type Dengue
12. Mẫu máu toàn phần được sử dụng trong vòng 3 ngày nếu bảo quản từ 2 đến 8°C
13. Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C
14. Dạng khay
15. Tiêu chuẩn ISO, CE, CFS EU
16.   Được BYT cấp giấy phép lưu hành/ Phân loại TTBYT loại C hoặc D"
	Test
	500
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	SP6
	Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút Rôta nhóm A
	"1. Phát hiện kháng nguyên Rotavirus trong mẫu phân. 
2. Độ nhạy: 94%; Độ đặc hiệu: 98.3% và tương quan là 96.9% vớI RT-PCR.
3. Đạt tiêu chuẩn CE, được lưu hành tại ít nhất 2 nước tham chiếu
4. Mẫu được chiết xuất trong dung dịch pha loãng có thể được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 - 8°C trong tối đa 1 tuần trước
khi xét nghiệm
5 Ngưỡng phát hiện: 3.9X102.0 TCID50/ml
6. Nhiệt độ bảo quản: 1 – 30 °C
7. Phức hợp vàng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng vi rút Rota -chất keo vàng (1,0 ± 0,2 μg), vạch 
thử: Kháng thể thỏ kháng vi rút Rota (1,260 ± 0,252 μg), vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG chuột (0,720 ± 0,014 μg)
• Dung dịch pha loãng bao gồm: Dung dịch đệm photphat (20 mM), Albumin huyết thanh bò (1%), Natri azua (0,01%), 
Natri clorua (0,1 M), Tween 20 (0,1%) 
8. Thời gian trả kết quả: 10-20 phút
9.Không có phản ứng chéo với  E. coli; liên cầu đường ruột, virus Adeno
10. Dạng khay
	Test
	1.000
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	SP7
	Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV
	"1. Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người. Được thiết kế để sử dụng trong quần thể có tỷ lệ nhiễm HCV cao hoặc những người có tiền sử phơi nhiễm/hành vi nhiễm HCV bao gồm cả phụ nữ mang thai. 
2. Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.4% so với RT-PCR
3. Thời gian trả kết quả: 5 – 20 phút
4. Thể tích mẫu sử dụng: 10µl
5. Không có phản ứng chéo với các mẫu Kháng thể HBs, CMV, HIV, Giang mai, Xoắn khuẩn Borrelia burgdorferi, EBV, HTLV, Ký sinh trùng Toxoplasma, Chlamydia, HBsAg, Cúm, Trypanosoma cruzi I /II
6.Phân loại TTBYT loại C hoặc D/ Được BYT cấp phép lưu hành
7. 1 test thử bao gồm: Phức hợp vàng: Protein A – chất keo vàng (1,0±0,2 μg), vạch thử: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (lõi, NS3, NS4, NS5) (1,5±0,3 μg), vạch chứng: Globulin miễn dịch dê kháng người (2,0±0,4 μg)
8.  Ngưỡng phát hiện ở nồng độ pha loãng gấp 4.096 lần với huyết thanh dương tính kháng Anti-HCV
9. Dạng khay. Hộp 100 test
9. Nhiệt độ bảo quản: 1 – 30 °C
10. Kit thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C
11. Độ ổn định sau khi mở túi nhôm ít nhất 72 giờ
12.. Đạt tiêu chuẩn: ISO"
	Test
	1.000
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	SP8
	Khay thử Xét nghiệm sắc ký miễn dịch, định tính phát hiện kháng nguyên Dengue NS1 trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần
	Khay thử Xét nghiệm sắc ký miễn dịch, định tính phát hiện kháng nguyên Dengue NS1 của cả bốn loại huyết thanh (DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần.
Thành phần: 
- Vùng cộng hợp: cộng hợp kháng thể kháng kháng nguyên Dengue NS1 0,24ug gắn với hạt vàng, cộng hợp kháng thể kiểm chứng 0,16ug gắn với hạt vàng 
- Vạch kết quả: kháng thể kháng kháng nguyên Dengue NS1 0,528ug
- Vạch chứng: kháng thể kiểm chứng 0,44ug
Lượng mẫu sử dụng: 10 µl
Ô nhận mẫu (S) và ô nhận dung dịch đệm (B) được thiết kế riêng để tăng hiệu quả xét nghiệm
Độ nhạy tương quan: 99,1%.
Độ đặc hiệu tương quan: 99,5%
Độ chính xác tương quan: 99,4%
Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: >99%
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn CE và ít nhất 2 chứng chỉ FSC được cấp bởi các nước tham chiếu theo Thông tư 14/2020/TT-BYT
Đọc kết quả ở phút thứ 15
Phân loại BYT: C
	Test
	500
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	SP9
	Panel thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Codeine, Heroin, Morphine, Marijuana (THC)
	Sử dụng sàng lọc và định tính để phát hiện sự hiện diện của các chất gây nghiện: Amphetamine, Codeine, Heroin, Morphine, Marijuana trong mẫu nước tiểu ở người giúp cho việc chẩn đoán nhanh 
Ngưỡng phát hiện: 
Morphine (MOP): 300 ng/ml
Amphetamine (AMP): 1000 ng/ml 
Marijuana (THC): 50 ng/ml 
Codeine COD: 250 ng/ml
Heroin HER: 10 ng/ml 
 Độ nhạy:
MOP: 98.7%; AMP: 98.5%; THC: 100%; COD: 98.7%; HER: 98.7%
Độ chính xác: 
MOP: 98.8%; AMP: 99.4%; THC: 99%; COD: 98.8%; HER: 98.9%
Độ đặc hiệu: 
MOP: 98.9%; AMP: 100%; THC: 99%; COD: 98.9%; HER: 98.9% 
Phản ứng chéo: 
Không phản ứng chéo với các hợp chất ở nồng độ 100µg/ml, với ≥ 135 cơ chất. 
Thời gian đọc kết quả 3-5 phút nhưng không đọc sau 10 phút. 
Đạt chứng chỉ ISO 13485, CE
	Test
	1.000
	

	148
	SP10
	Que thử phát hiện kháng nguyên virus viêm gan B
	Định  tính phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh hoặc huyết tương của người.
Hoạt chất chính: Cặp kháng thể kháng HBsAg.
- Độ nhạy tương quan: 100%
- Độ đặc hiệu tương quan: 100%
- Độ chính xác tương quan: 100%.
- Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100%
Ngưỡng phát hiện (LOD) : 1 ng/mL.
Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính HAV, HCV, Dengue, HIV, RF, Syphilis, TB, H.pylori. 
Không bị gây nhiễu bởi Sodium citrate nồng độ 3.8% và EDTA nồng độ 3.4 μmol/L
Phân loại BYT: D
Đọc kết quả tại 15 phút.
Xuất xứ: G7
	Test
	1.000
	

	149
	SP11
	Test nhanh chẩn đoán bệnh cúm A+B
	"Khay thử xét nghiệm sắc ký miễn dịch, định tính phát hiện và phân biệt kháng nguyên vi rút cúm A và cúm B từ dịch mũi, dịch hầu họng và dịch tỵ hầu
Ngưỡng phát hiện(LoD). Cúm A: 6,88*10^2 TCID50/mL. Cúm B: 1,88*10^2 TCID50/mL
Hiệu quả chẩn đoán Cúm A:
- Độ nhạy tương quan: 100%.
- Độ đặc hiệu tương quan: 99,22%
- Độ chính xác tương quan: 99,38%
Hiệu quả chẩn đoán Cúm B:
- Độ nhạy tương quan: 100%.
- Độ đặc hiệu tương quan: 99,61%
- Độ chính xác tương quan: 99,67%
Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: >99%
Que mẫu chứng âm và que mẫu chứng dương được cấp kèm theo mỗi hộp xét nghiệm để kiểm soát chất lượng sản phẩm
Không phản ứng chéo với: coronavirus-229E, coronavirus-NL63, coronavirus-OC43, coronavirus-HKU1, parainfluenza, Enterovirus, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, MERS-coronavirus, SARS-coronavirus, virus adenovirus và virus hợp bào hô hấp ở người. 
Đọc kết quả ở phút thứ 15
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn CE và ít nhất 2 chứng chỉ FSC được cấp bởi các nước tham chiếu theo Thông tư 14/2020/TT-BYT
Phân loại BYT: C"
	Test
	2.500
	

	150
	SP12
	Test nhanh chẩn đoán phân biệt cúm type A, type B
	Định tính phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A/B
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, chứng chỉ xuất khẩu FDA, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC
- Sản phẩm có chứng dương, chứng âm để kiểm chuẩn 
- Mẫu thử: Dịch mũi, họng, tỵ hầu
- Vạch A: ﻿Độ nhạy tương quan: 99,34% , Độ đặc hiệu tương quan: 100% 
- Vạch B: Độ nhạy tương quan: 100% , Độ đặc hiệu tương quan: 100% 
- Thành phần Test thử: 
1. Vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn cộng hợp kháng thể kháng influenza-A và B (cộng hợp kháng thể). 
2. Màng nitrocellulose có chứa hai vạch kết quả (vạch A và B) và một vạch chứng (vạch C). Vạch A phủ sẵn kháng thể kháng influenza-A, vạch B phủ sẵn kháng thể kháng influenza-B và vạch C phủ sẵn kháng thể kiểm chứng
- Không phản ứng chéo: Kháng nguyên NPSARS-coronavirus, Kháng nguyên NPMERS-coronavirus, Kháng nguyên NP Human, coronavirus HKU1, Human coronavirus, Adenovirus, Parainfluenza virus...
- Phân loại trang TBYT loại C
	Test
	1.000
	

	151
	SP13
	Test nhanh chẩn đoán viêm dạ dày
	Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần
- Phát hiện kháng thể kháng H.pylorri
- Độ nhạy tương quan: 94.88% , độ đặc hiệu tương: 95.38%, Độ chính xác: 95,21%
-  Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp: Kháng thể chuột kháng IgG người (0,16 µg
- Vạch kết quả : Kháng nguyên H.pylori (0,2 µg) 
- Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG chuột (0,88 µg)
	Test
	1.500
	

	152
	SP14
	Test nhanh chẩn đoán viêm gan C
	Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người
Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016
- Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần
- ﻿Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100 % 
- Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng Igg người
- Vạch kết quả kháng nguyên HCV-210 
- Vach chứng IgG người
- Bảo quản ở nhiệt độ thường
	Test
	5.000
	

	153
	SP15
	Test nhanh thử thai sớm
	Định tính phát hiện hCG trong nước tiểu của người. Hoạt chất chính: Kháng thể chuột kháng βhCG, kháng thể chuột kháng αhCG. Độ nhạy tương quan: 100%, Độ đặc hiệu tương quan: 100%, Độ chính xác tương quan: 100%. Không bị gây nhiễu bởi các chất Hemoglobin 1 mg/dl, Glucose 2 g/dl, Gentisic Acid 20 mg/dl. Không bị phản ứng chéo với một số hoóc môn liên quan về cấu trúc như LH (300 mIU/mL), FSH (1000 mIU/mL) và TSH
(1000 µIU/mL). Đọc kết quả tại 5 phút.
	Test
	2.000
	

	154
	SP16
	Test xét nghiệm nhanh 5 in 1  Genesign(cúm A,cúm B ,Adeno RSV, covid)
	Khay thử xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2, cúm A/B, RSV và Adenovirus trong mẫu dịch mũi hoặc dịch tỵ hầu của người.
Chỉ sử dụng cho chẩn đoán in vitro chuyên nghiệp.
Ngưỡng phát hiện (LoD):
SARS-CoV-2: 1,60 × 10² TCID₅₀/mL
Flu A: 6,88 × 10² TCID₅₀/mL
Flu B: 1,88 × 10² TCID₅₀/mL
RSV: 1,58 × 10² TCID₅₀/mL
Adenovirus: 4,35 × 10⁴ TCID₅₀/mL
Hiệu quả chẩn đoán đối với mẫu dịch tỵ hầu:
- SARS-CoV-2:
Độ nhạy tương quan: 96.04%
Độ đặc hiệu tương quan: 99.50%
Độ chính xác tương quan: 98.81%
- Cúm A:
Độ nhạy tương quan: 100%
Độ đặc hiệu tương quan: 99.37%
Độ chính xác tương quan: 99.40%
- Cúm B:
Độ nhạy tương quan: 96.77%
Độ đặc hiệu tương quan: 99.58%
Độ chính xác tương quan: 99.40%
- RSV:
Độ nhạy tương quan: 100%
Độ đặc hiệu tương quan: 99.37%
Độ chính xác tương quan: 99.40%
- Adenovirus:
Độ nhạy tương quan: 96.88%
Độ đặc hiệu tương quan: 99.36%
Độ chính xác tương quan: 99.21%
	Test
	3.000
	

	155
	SP17
	Thanh thử xét nghiệm định tính HBsAg
	"- Độ nhạy 98,4% , độ đặc hiệu 99,6%; Xét nghiệm có thể phát hiện nồng độ 0.1 IU/ml. Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 30 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm(chase) cho mẫu máu  huyết thanh, huyết tương. Sử dụng được cho tất cả các loại mẫu bệnh phẩm bao gồm: Huyết thanh, huyết tương, máu tĩnh mạch, máu đầu ngón tay.
- Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu  EN ISO 13485. Sản xuất tại Nhật Bản.
- Thành phần tại vạch test:  Kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HbsAg Biotinyl và các hạt màu đen được phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HBsAg.
- Hàm lượng: Anti-HBs antibody A1; Anti-HBs antibody A2, Anti-HBs antibody B1; Anti-HBs antibody B2 ; Anti-HBs antibody B3 ; Kháng thể trên thanh kiểm soát.
- Xét nghiệm phát hiện được ít nhất 14 đột biến khác nhau của HbsAg bao gồm: P120Q, T123A, T126N, T126S, Q129R, Q129H, Q129L, M133H, M133L, K141E, P142S, T143K, D144A và G145R. 
- Chứng chỉ xét nghiệm: WHO PQ"
Xuất xứ: G7
	Test
	500
	

	156
	SP18
	Thanh thử xét nghiệm định tính HBsAg
	Phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B( HBsAg) có mặt trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. Không cần dung dịch đệm (lọ Buffer).
Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100% so với CLIA. Ổn định 8 tuần tại 55 +/-1oC . Độ chính xác 100%. Bảo quản: 2-40oC
Không phản ứng chéo với: Chikungunya, Zika, S.pneumoniae, S.pyogenese, Legionella pneumoniae, Malaria Plasmodium falciparum, Malaria Plasmodium vivax, Influenza A (H1N1, H3N2), Influenza B, E.coli (k99), Salmonella typhi, Rotavirus typ I, II, III, IV
Không phản ứng chéo với: HIV, HCV
Không có phản ứng gây nhiễu với: mẫu Lipid máu (Triglycerides/Cholesterol), chất chống đông máu, kháng thể người kháng chuột, máu toàn phần của phụ nữ mang thai, máu có nồng độ hemoglobin tăng cao, huyết thanh có các yếu tố dạng thấp (RF factor), mẫu có nồng độ protein phản ứng C tăng cao.
-Thành phần chính: Vạch thử: kháng thể đơn dòng kháng HBs; Vạch chứng: kháng thể đơn dòng kháng IgY-gà
Hàm lượng:
- Kháng thể đơn dòng kháng HBs: 0,75 ± 0,15µg
- Kháng thể đơn dòng kháng IgY gà: 0,6 ± 0,12µg
- Kháng thể đơn dòng kháng HBs- gắn keo vàng: 0,08± 0,16µg
- IgY gà- gắn keo vàng: 0,015 ± 0,003µg
- Giới hạn phát hiện: phát hiện được HBsAg  từ nồng độ 0.2145 ng/ml
- Giới hạn phát hiện: phát hiện được HBsAg chủng ADR và chủng AYW từ nồng độ 0.01562 µg/ml, và chủng ADW từ nồng độ 0.03125 µg/ml
- Khay thử được đóng gói từng túi nhôm riêng lẻ, có túi hút ẩm; Bộ kit cung cấp bao gồm khay thử và ống pipet nhựa dùng 1 lần. 
- Đạt ISO 13485
	Test
	500
	

	157
	SP19
	Thanh thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV
	"- Phát hiện kháng thể kháng với HIV-1 và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần.  
- Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99,75%. 
- Hàm lượng chính:  Antibody Anti HIV-1, Antibody Anti HIV-2, Antigen (pGO9-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen,(pGO11-CKS/XL-1) HIV-1 Group O,Antigen,(PjC100)HIV-2, Antigen,(pOM10/PV361) HIV-1, Antigen, (pTB319/XL-1)HIV-1, HIV-1 Peptide Antigen, HIV-2 peptide Antigen.
- Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút
- Không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm (chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương
- Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương/máu toàn phần: 50µL
- Nhiệt độ bảo quản: 2 – 30 °C
 - Được ban hành trong Khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia năm 2020 của Viện vệ sinh dịch tễ trung ương.
- Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485. "
Xuất xứ: G7
	Test
	1.000
	

	158
	SP20
	Thanh thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV
	- Phát hiện định tính tất cả các kháng thể đặc hiệu với HIV-1 bao gồm nhóm phụ O và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần mao mạch và tĩnh mạch người.
- Độ nhạy: 99.78% với mẫu huyết tương, 99.84% với mẫu huyết thanh, 99.01% với mẫu máu toàn phần tĩnh mạch, 100% với mẫu máu toàn phần mao mạch
- Độ đặc hiệu: 100% với mẫu huyết tương và máu toàn phần, 99.92% với mẫu huyết thanh.
- Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100% đối với HIV-1 và HIV-2
- Bộ xét nghiệm bao gồm khay thử ( trong từng túi riêng lẻ), ống mao dẫn, dung môi xét nghiệm, kim chích, bông cồn
- Thành phần chính: Vạch thử T1: protein tái tổ hợp gp41 của HIV-1, gp41 của HIV-1 phân nhóm O; Vạch thử T2: gp36 của HIV-2; Vạch chứng: kháng thể đơn dòng kháng IgY gà; Đệm liên hợp: cộng hợp gp41 của HIV-1 keo vàng/gp41 của HIV-1 phân nhóm O keo vàng; gp36 của HIV-2 keo vàng,
- Bảo quản: 2-40oC
- Nằm trong danh sách WHO PQ. 
- Giới hạn phát hiện: Kháng thể kháng HIV-1:11.88 (S/CO) ở độ pha loãng 2^-12, kháng thể kháng HIV-2:102.6 S/CO ở độ pha loãng 2^-10, kháng thể kháng HIV-1 nhóm phụ O: 154.5S/CO ở độ pha loãng 2^-7
 - Đạt ISO 13485
	Test
	2.000
	

	159
	SP21
	Thẻ định nhóm máu ABO gắn sẵn huyết thanh mẫu
	Thẻ định nhóm máu đầu giường trước truyền máu
Độ nhạy: Anti A: 100%; Anti B: 100%
Độ đặc hiệu: Anti A: 100%; Anti B: 100%
Chất bảo quản: Sodium azide < 1,0mg/ml trong test xét nghiệm - Xuất xứ: G7
 
	Test
	500
	

	 
	III
	DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ - HÓA CHẤT KHÁC
	 
	 
	 
	

	160
	VT1
	Băng chỉ thị nhiệt dùng cho hấp ướt
	Kích thước cuộn 19mm x55m Sử dụng để tiệt khuẩn bằng hơi nước Băng keo siêu dính, Chuyển từ Vàng sang Nâu đậm / Type 1 Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE 01 cuộn/túi
	Cuộn
	20
	

	161
	VT2
	Băng cố định khớp vai H1 (S,M,L)
	Làm từ vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa Velcro được thiết kế theo tư thế điều trị, sử dụng trong trường hợp trật khớp vai, cố định sau mổ vùng khớp vai, gãy lồi cầu xương cánh tay, viêm khớp vai cấp và mãn tĩnh. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. 
Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	50
	

	162
	VT3
	Băng dính lụa
	"Băng dính vải đa dụng:
 - Nền vải lụa acetate taffeta mịn, mềm, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh.
 - Nền Aceta teffeta 30 - 60%; Keo Acrylate 20-40% (không chứa mủ cao su), độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra.
 - Xé theo 2 chiều
 - Kích thước: 1,25cm x 9.1m
 - Lõi giấy 
 - Chống thấm nước."
Xuất xứ: G7
	Cuộn
	7.200
	

	163
	VT4
	Băng thun giãn
	"Sản phẩm được làm từ sợi cotton se tròn hoặc polyester kết hợp với sợi cao su tự nhiên. Sợi mảnh, mềm, đàn hồi tốt. Dùng để cố định các khớp xương, bong gân….
• Độ bền kéo theo chiều dài cuộn: ≥ 400 N
• Độ dãn dài tại thời điểm lực lớn nhất: ≥ 400%
• Băng màu trắng đến trắng ngà, không lẫn các sợi khác và các tạp chất cứng, vải mềm mịn, có độ đàn hồi cao. Băng thoáng mát, dễ chịu.
• Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng. 
• Có 3 móc cài bằng nhôm hoặc thép không gỉ để cố định băng.Kích thước: 10cm x 4,5m (độ dài kéo dãn).
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE"
	Cuộn
	1.000
	

	164
	VT5
	Bao cao su
	Làm từ cao su thiên nhiên, có độ dai không thủng, rách khi sử dụng, đóng gói trong túi kín bằng polime hoặc hợp kim
	Cái
	4.000
	

	165
	VT6
	Barisufat
	Một gói 110g chứa: 92,7mg Bari sulfat
	Gói
	100
	

	166
	VT7
	Bộ bóng bơm truyền dịch dùng một lần
	Dây dẫn PVC dài 115cm
Vỏ bơm truyền dịch cấu tạo từ vật liệu nhựa AS, ABS.
Cầu khí bằng silicon y tế an toàn
Có nắp chụp bảo vệ bên trong bình chứa thuốc
Cổng bơm thuốc làm từ vật liệu ABS, PVC
Thể tích bình chứa thuốc: 50ml, 100ml, 150ml, 200ml, 275ml, 300ml
 liều tăng cường 0,5 /1 ml, thời gian khóa 15 phút
Cổng nạp thuốc sử dụng van 1 chiều
Màng lọc khí 5µm
Có PCA, tốc độ truyền: 4 tốc độ: 1-2-3-4ml/h, 2-4-6-8ml/h, 4-6-8-10ml/h 
Chất liệu làm bình chứa không có Latex và DEHP
Độ chính xác của tốc độ truyền tốc độ dòng chảy trung bình là ±15%
Lượng dư: 10%
Đạt tiêu chuẩn CE, ISO
	Bộ
	500
	

	167
	VT8
	Bộ dây máy thở 
	•   Đầu kết nối tiêu chuẩn cho người lớn, với kích thước đường kính/chiều dài 22mm/15cm
• Có bẫy nước ; ống dạng sóng linh hoạt và ống trơn
• Khóa xoay luer lock 90 độ (22M/15F-15M): 01 chiếc. có cổng hút đàm, có nắp đậy cố định, tương thích với máy thở, mày gây mê drager tại bệnh viện.
• Co nối thẳng (22F-22M): 04 chiếc
• Co nối thẳng (22M-22M/15F): 01 chiếc
•   Ống dạng nếp gấp có chiều dài 1.6m với 2 chiếc bẫy nước (22M) trong suốt, có đoạn dây nối dài 0.6m nối với bình làm ẩm, cút nối chữ Y và 2 cút nối thẳng
• Ống nối tới đầu nội khí quản
•   Tiệt trùng bằng khí EO
- Tiêu chuẩn ISO13485, CE
	Bộ
	200
	

	168
	VT9
	Bộ gây tê ngoài màng cứng
	- Kim đầu cong Tuohy G18 dài 3 ¼” gây tê ngoài màng cứng, đầu cong có vạch đánh dấu độ dài trên thân kim.
- Catheter bằng polyamid trong suốt, dài 1000mm, có đường cản quang ngầm, đầu catheter có 3 lỗ thoát thuốc, thân catheter mềm dẻo, chống gập
- Đầu nối catheter dạng nắp bật, Bơm tiêm giảm kháng lực LOR, Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2µm, tấm dán cố định màng lọc, Có 2 bơm tiêm 3ml và 20ml có đầu vặn xoắn và 3 kim chích thuốc G25, G21, G18.
- Tiêu chuẩn ISO 13485:2016, MDR
- Xuất xứ: Đông Nam Á
	Cái
	250
	

	169
	VT10
	Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 1 nòng các cỡ
	Kim dẫn đường thẳng
Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn
Có kim nong bằng nhựa
Catheter bằng chất liệu polyurethan chiều dài 20cm, 1 nòng, đường kính nòng G14
Xuất xứ: G7
	Cái
	10
	

	170
	VT11
	Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng các cỡ
	Kim dẫn đường chữ V sắc bén, có valve ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí
-Catheter bằng chất liệu polyurethan tương hợp cao, giúp lưu catheter lâu, đường kính ngoài 7F , dài 20cm, đường kính nòng G16,G18,G18
-Đầu nối catheter có valve 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn
-Có dây điện cực để đo ECG, xác định vị trí đặt catheter
- Xuất xứ: G7
	Cái
	10
	

	171
	VT12
	Bông gạc đắp vết thương 6cm x 15cm
	Được sản xuất từ 2 lớp gạc không dệt hút nước (70% vicose + 30% polyester) và 1 lớp bông xơ tự nhiên thấm nước (100% cotton). Sản phẩm màu trắng, mịn màng, mềm mại, không bị xơ khi lau rửa vết thương, không có độc tố và không gây kích ứng da. Sản phẩm thấm hút nước rất tốt.
- Độ acid bazơ: trung tính
- Tinh bột và dextrin: không phát hiện
- Độ ẩm: ≤ 8%
- Kích thước: 6cm x 15cm
- Tiệt trùng bằng khí E.O
	Cái
	40.000
	

	172
	VT13
	Bông gạc đắp vết thương 6cm x 20cm
	Được sản xuất từ 2 lớp gạc không dệt hút nước (70% vicose + 30% polyester) và 1 lớp bông xơ tự nhiên thấm nước (100% cotton). Sản phẩm màu trắng, mịn màng, mềm mại, không bị xơ khi lau rửa vết thương, không có độc tố và không gây kích ứng da. Sản phẩm thấm hút nước rất tốt.
- Độ acid bazơ: trung tính
- Tinh bột và dextrin: không phát hiện
- Độ ẩm: ≤ 8%
- Kích thước: 6cm x 20cm
- Tiệt trùng bằng khí E.O
	Cái
	20.000
	

	173
	VT14
	Bông viên Fi 20 mm
	Được sản xuất từ bông xơ thiên nhiên, xơ của hạt các loại bông (100%
cotton). Bông trắng tự nhiên, không dùng chất tạo màu trắng, không có sợi
ngoại lai, sợi mảnh, mềm, không mùi, không vị, mịn màng, mềm mại, dai,
trắng mịn, không xơ bông trên bề mặt, không lẫn tạp chất, mảnh lá và vỏ
hạt. Không độc tố và không gây dị ứng, không có xơ mùn hòa tan trong
nước và dịch phủ tạng. Được viên thành từng viên đều nhau về kích thước
và trọng lượng
- Khả năng giữ nước ≥ 20g nước/gam bông.
- Chất tan trong nước: ≤ 0,5%
- Chất tan trong ether: ≤ 0,5%
- Tốc độ hút nước: ≤ 5s
- Độ acid bazơ: trung tính
- Tinh bột và dextrin: không phát hiện
- Độ ẩm: ≤ 8%
Sản phẩm tiệt trùng bằng khí E.O hoặc không tiệt trùng
	Gói
	800
	

	174
	VT15
	Bông y tế 2cm x 2cm
	- Thành phần: Bông xơ tự nhiên (100% cotton), màu trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút cao, không lẫn tạp chất, không có độc tố và không gây dị ứng, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.
 - Kích thước miếng bông: Khoảng 2cm x 2cm, đồng đều về kích thước và trọng lượng.
 - Tính chất:
  + Độ acid bazơ: Trung tính
  + Khả năng giữ nước: ≥ 20g nước/gam bông
  + Độ ẩm: ≤ 8%
 - Sản phẩm đã được tiệt trùng.
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA, cGMP
	Gói
	5.000
	

	175
	VT16
	Bông y tế cắt miếng  sử dụng 1 lần
	Được sản xuất từ 100% bông xơ tự nhiên, không pha sợi Polyester
	Gói
	100
	

	176
	VT17
	Bột cloramin B
	Hóa chất khử khuẩn, khử trùng Cloramin B
	Kg
	350
	

	177
	VT18
	Canuyn Mayo
	Đóng gói riêng biệt từng cái, vô trùng
	Cái
	300
	

	178
	VT19
	Canuyn mở khí quản nhựa 
	Canuyn mở khí quản có bóng các cỡ

Ống: - Được làm bằng vật liệu PVC nhạy nhiệt, có đủ độ cứng ban đầu để đưa vào, phù hợp với đường hô hấp trên của từng bệnh nhân ở nhiệt độ cơ thể. Không chứa cao su - Ống được in kích thước, chiều dài và các thông tin khác để tham khảo trực quan nhanh chóng - Đầu tip tròn, không gây chấn thương, được khử trùng bằng khí EO, không độc hại, không gây kích ứng - Ống giữ mở khí quản, thông tắc nghẽn đường hô hấp trên, hỗ trợ thông khí lâu dài và kiểm soát bài tiết khí quản/phế quản, đưa oxy đến phổi - Obturator: dùng để lắp ống, tạo bề mặt nhẵn giúp hướng ống khi lắp vào - Đầu mặt bích, rõ ràng và theo hình dáng giải phẫu, giúp tiếp cận tốt hơn để chăm sóc lỗ khí, kéo dài từ phía bên của ống ngoài và có lỗ để gắn dây vải hoặc dây Velcro quanh cổ - Tất cả các ống đều có hai băng quấn cổ - Đường tia X trong ống để xác định vị trí của ống 
Bóng: - Bóng áp suất thấp thể tích lớn, giảm thiểu nguy cơ chấn thương - Thành mỏng giúp hạn chế việc không bịt kín 
- Được đóng gói trong gói riêng lẻ, tiệt trùng 
- Các cỡ
	Cái
	50
	

	179
	VT20
	Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng
	Catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng 14Ga x 20cm, lưu lượng Distal: 96ml/min
Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài và đường cản quang rõ nét
Chất liệu: Thermoplastic Polyurethane tự động mềm ở nhiệt độ 37 oC
Cấu hình cung cấp gồm: 
- 01 catheter một nòng: 14Ga x 20cm
- 01 kim hướng dẫn chữ Y 18G*7cm, 
- 01 guide wire 0.032” *60cm, Nickel titanium (Nitinol), đầu chữ J
- Ống nong cỡ 8Fr x 10cm
- 01 bơm tiêm 5ml & 01 kim tiêm số 7
- 01 lưỡi dao mổ Scalpel số 11
- 01 chỉ phẫu thuật liền kim số 3/0 Silk kim cong 1/2 6*14, dài chỉ 75cm
- 01 chỉ phẫu thuật liền kim, bao gồm kim thẳng đầu kim tam giac 8*55, dài chỉ 75cm
- 1 kẹp cố định Catheter
- 01 băng tiệt trùng 10*12cm
- 02 nắp đậy bảo vệ (chất liệu Polypropylene)
Tiệt trùng EO
Tiêu chuẩn ISO 13485, CE
	Bộ
	20
	

	180
	VT21
	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng
	Catheter tĩnh mạch trung tâm hai nòng 7Fr x 20cm, lưu lượng Distal: 72 ml/min và lưu lương Proximal: 33 ml/min, thân catheter có vạch đánh dấu độ dài và đường cản quang rõ nét
Chất liệu: Thermoplastic Polyurethane tự động mềm ở nhiệt độ 37 oC
Cấu hình cung cấp gồm: 
- 01 catheter hai nòng: 7Fr x 20cm
- 01 kim hướng dẫn chữ Y 18G*7cm, 
- 01 guide wire 0.032” *60cm, Nickel titanium (Nitinol), đầu chữ J
- Ống nong cỡ 8Fr x 10cm
- 01 bơm tiêm 5ml & 01 kim tiêm số 7
- 01 lưỡi dao mổ Scalpel số 11
- 01 chỉ phẫu thuật liền kim số 3/0 Silk kim cong 1/2 6*14, dài chỉ 75cm
- 01 chỉ phẫu thuật liền kim, bao gồm kim thẳng đầu kim tam giac 8*55, dài chỉ 75cm
- 1 kẹp cố định Catheter
- 01 băng tiệt trùng 10*12cm
- 02 nắp đậy bảo vệ (chất liệu Polypropylene)
Tiệt trùng EO
Tiêu chuẩn ISO 13485, CE
	Bộ
	20
	

	181
	VT22
	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng các cỡ
	1. Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng chất liệu polyurethane có cản quang, đầu tip màu xanh mềm mại và kẹp ống mở rộng.
2. Một bộ bao gồm:
- Catheter 2 nòng (14-18G): 7 Fr (đường kính ngoài 2.5 mm) x 20 cm
- Dây kim loại dẫn đường có vạch đánh dấu, đường kính x chiều dài .032" (0.81 mm) x 23-5/8" (60 cm) (Một đầu thẳng mềm –Đầu còn lại hình“J) nằm trong bộ đẩy dây  Arrow Advancer 
- Kim dẫn đường: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm)
- Đầu dò truyền áp suất
- Bơm tiêm Raulerson 5 ml có lỗ luồn dây dẫn đường  
- Cây nong mạch: 8.5 Fr. (2.8 mm) x 10.2 cm
- 2 nút chặn: không có van thông khí
- Cánh cố định thứ cấp mềm
- Cánh di động thứ cấp cứng có rãnh
3. Tốc độ dòng nòng xa (14Ga) = 5000 ml/giờ (83.33 ml/phút), thể tích mồi 0.57 ml; nòng gần (18Ga)= 1500ml/giờ (25 ml/phút), thể tích mồi 0.4ml
4. Trên catheter có đánh dấu vạch chia theo đơn vị xăng-ti-mét (cm) 
5. Tiệt trùng khí EO
6. Sản phẩm đạt chứng nhận CE, FDA
7. Không Latex
	Cái
	10
	

	182
	VT23
	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng
	Catheter tĩnh mạch trung tâm ba nòng 7Fr x 20cm, lưu lượng Distal: 55ml/min, Proximal: 20ml/min, và Midal: 20ml/min
Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài và đường cản quang rõ nét
Chất liệu: Thermoplastic Polyurethane tự động mềm ở nhiệt độ 37 oC
Cấu hình cung cấp gồm: 
- 01 catheter ba nòng: 7Fr x 20cm
- 01 kim hướng dẫn chữ Y 18G*7cm, 
- 01 guide wire 0.032” *60cm, Nickel titanium (Nitinol), đầu chữ J
- Ống nong cỡ 8Fr x 10cm
- 01 bơm tiêm 5ml & 01 kim tiêm số 7
- 01 lưỡi dao mổ Scalpel số 11
- 01 chỉ phẫu thuật liền kim số 3/0 Silk kim cong 1/2 6*14, dài chỉ 75cm
- 01 chỉ phẫu thuật liền kim, bao gồm kim thẳng đầu kim tam giac 8*55, dài chỉ 75cm
- 1 kẹp cố định Catheter
- 01 băng tiệt trùng 10*12cm
- 02 nắp đậy bảo vệ (chất liệu Polypropylene)
Tiệt trùng EO
Tiêu chuẩn ISO 13485, CE
	Bộ
	20
	

	183
	VT24
	Chất hàn răng
	Hạt độn vô cơ chiếm 77% 
Độ cản quang cao
Độ nhớt và độ chảy lỏng tối ưu.
Không chứa Bis -GMA tương hợp sinh học tối ưu
Tuýp/ 2g
	Tuýp
	50
	

	184
	VT25
	Chất hàn tạm Cavinton
	Vật liệu trám tạm dạng sẵn, tự đông cứng – không cần trộn
• Độ cứng phù hợp – dễ đặt và tháo gỡ khi cần
• An toàn tuyệt đối cho vùng gần tủy và mô nướu
	Lọ
	10
	

	185
	VT26
	Chất sát trùng ống tuỷ CPC
	Thành phần: Parachlorophenol và Camphor
	Lọ
	10
	

	186
	VT27
	Chỉ khâu nhãn khoa 10/0
	 Chỉ khâu phẫu thuật mắt số 10-0, có 2 kim hình thang
Chỉ không tiêu
AS -140-6
Đường kính 0.15mm
Chiều dài 6.0mm
3/8 đường tròn 140º
Chiều dài chỉ : 30cm
Tiêu chuẩn chất lượng, ISO 13485 CE
	Sợi
	72
	

	187
	VT28
	Chỉ khâu nhãn khoa 9/0
	Chỉ khâu phẫu thuật mắt số 9-0, có 2 kim hình thang
Chỉ đơn không tiêu
AS -140-6
Đường kính 0.15mm
Chiều dài 6.0mm
3/8 đường tròn 140º
Chiều dài chỉ : 30cm
Tiêu chuẩn chất lượng, ISO 13485 CE
	Sợi
	72
	

	188
	VT29
	Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi 2/0
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamide 6 số 2/0 dài 75cm, có màu xanh dương (polyamide 6/66), được nhuộm bằng Copper Phthalocyanine (C.I. 74 160). Lực căng kéo nút thắt: 31,39N. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim làm bằng thép không gỉ 300, phủ silicone. Tiệt trùng bằng tia Gamma. Tiêu chuẩn EC,  EN ISO 13485, FDA
Xuất xứ: EU
	Sợi
	720
	

	189
	VT30
	Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi 3/0
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamide 6 số 3/0 dài 75cm, có màu xanh dương (polyamide 6/66), được nhuộm bằng Copper Phthalocyanine (C.I. 74 160). Lực căng kéo nút thắt: 15,50N. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim làm bằng thép không gỉ 300, phủ silicone. Tiệt trùng bằng tia Gamma. Tiêu chuẩn EC,  EN ISO 13485, FDA
Xuất xứ: EU
	Sợi
	1.080
	

	190
	VT31
	Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi 4/0
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamide 6 số 4/0 dài 75cm, có màu xanh dương (polyamide 6/66), được nhuộm bằng Copper Phthalocyanine (C.I. 74 160). Lực căng kéo nút thắt: 9,81N. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim làm bằng thép không gỉ 300, phủ silicone. Tiệt trùng bằng tia Gamma. Tiêu chuẩn EC,  EN ISO 13485, FDA
Xuất xứ: EU
	Sợi
	360
	

	191
	VT32
	Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi 5/0
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamide 6 số 5/0 dài 75cm, có màu xanh dương (polyamide 6/66), được nhuộm bằng Copper Phthalocyanine (C.I. 74 160). Lực căng kéo nút thắt: 6,67N. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 16mm, kim làm bằng thép không gỉ 300, phủ silicone. Tiệt trùng bằng tia Gamma. Tiêu chuẩn EC,  EN ISO 13485, FDA
Xuất xứ: EU
	Sợi
	180
	

	192
	VT33
	Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi 6/0
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamide 6 số 6/0 dài 45cm, có màu xanh dương (polyamide 6/66), được nhuộm bằng Copper Phthalocyanine (C.I. 74 160). Lực căng kéo nút thắt: 3,04N. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 12mm, kim làm bằng thép không gỉ 300, phủ silicone. Tiệt trùng bằng tia Gamma. Tiêu chuẩn EC,  EN ISO 13485, FDA
Xuất xứ: EU
	Sợi
	180
	

	193
	VT34
	Chỉ thép Caresteel số 5
	Chỉ thép số 5 dài 4 sợi dài 45cm kim 1/2 kim tròn đầu cắt vòng kim 48mm. Kim làm bằng thép 300, 302 phủ silicone. Sợi chỉ đóng gói thẳng bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai chống rách ngăn khuẩn hiệu quả. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, CE, sản xuất tại Châu Âu
	Sợi
	20
	

	194
	VT35
	Chỉ tiêu tổng hợp số 1
	Chỉ phẫu thuật Polyglycolic acid số 1 dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C. Chỉ được bao phủ bởi lớp Polycaprolactone và Calcium Stearate.  Kim làm bằng công nghệ OriPass độ bền kéo 2700mPA, độ cứng bề mặt hơn 600VPN. Kim được khắc bằng hóa chất để đảm bảo hiệu suất kim ổn định. Kim có rãnh bên trong và bên ngoài thân kim để giúp cố định kìm kẹp. Thời gian tiêu hoàn toàn từ 60-90 ngày; Sức căng còn 75% sau 14 ngày;  50% sau 21 ngày. Chứng chỉ WHO - GMP. Đạt tiêu chuẩn ISO13485; CE; CE Design Examination
	Sợi
	4.000
	

	195
	VT36
	Chỉ tiêu tổng hợp số 1
	Chỉ tiêu trung bình đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn làm bằng thép không gỉ 455 (11-12.5% Chrome, 7.5-9.5% Nickel, 0.8-1.4% Titan), đầu nhọn, dài 40mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone sắc bén . Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Tiêu chuẩn ISO và CE. Chứng nhận CFS và CFG (do FDA cấp). Xuất xứ G7. 
	Sợi 
	1.080
	

	196
	VT37
	Chỉ tiêu tổng hợp số 2/0
	Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 số 2/0 dài 75cm, kim tròn 26 mm, 1/2C. Làm từ nguyên liệu: Polyglycolide (90%) - co-lactide (10%). Chỉ được bao phủ bởi lớp calcium stearate và polyglactin 370.  Kim làm bằng công nghệ OriPass độ bền kéo 2700mPA, độ cứng bề mặt hơn 600VPN. Kim được khắc bằng hóa chất để đảm bảo hiệu suất kim ổn định. Kim có rãnh bên trong và bên ngoài thân kim để giúp cố định kìm kẹp. Thời gian tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO13485; CE; CE Design Examination
	Sợi
	2.000
	

	197
	VT38
	Chỉ tiêu tổng hợp số 3/0
	Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 số 3/0 dài 75, kim tròn 26 mm, 1/2C. Làm từ nguyên liệu: Polyglycolide (90%) - co-lactide (10%). Chỉ được bao phủ bởi lớp calcium stearate và polyglactin 370. Kim làm bằng công nghệ OriPass độ bền kéo 2700mPA, độ cứng bề mặt hơn 600VPN. Kim được khắc bằng hóa chất để đảm bảo hiệu suất kim ổn định. Kim có rãnh bên trong và bên ngoài thân kim để giúp cố định kìm kẹp.Thời gian tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO13485; CE; CE Design Examination
	Sợi
	1.000
	

	198
	VT39
	Chỉ Trustigut (N) ( Plain Catgut) các số
	Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chắc, mềm dễ uốn. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quảXtraCoat
Xuất xứ: Việt Nam
	Lá
	480
	

	199
	VT40
	Clip Polymer kẹp mạch máu, nội soi các cỡ.
	- Chất liệu: polymer không tiêu. Dùng để kẹp các cấu trúc mô dạng ống hoặc mạch máu trong quá trình phẫu thuật để cầm máu khi cần sử dụng các clip không tiêu.
- Kẹp được mạch máu cỡ 3 mm đến 16 mm.  
- Chiều dài chân clip ngoài lần lượt: 9,5-13-17,8mm. Độ dày chân clip: 0,83-1,29mm. Đường kính phần lồi của Clip khi đóng: 1,1-1,2-1,3mm, khi mở: 7,5-10,2-14mm
- Có các răng nhọn - gập góc hai bên sắp xếp so le nghiêng về phía mô bị kẹp. Kiểu khớp động
Tiêu chuẩn chất lượng: CE
Xuất xứ: nhóm nước G7
	Cái 
	150
	

	200
	VT41
	Clip Titan kẹp mạch máu, nội soi các cỡ.
	 - Chất liệu: Titanium
- Hình chữ V. Tương thích với kìm kẹp clip cỡ 0,59mm-1,42mm. Các vỉ clip được mã hóa màu sắc tương ứng với Kìm kẹp clip
- Kẹp được mạch máu cỡ 0,3 mm đến 7,5mm 
- Clip khi mở dài lần lượt 3,2-4,7-8,0-11,9mm, rộng 2,1-2,9-5,2-5,4mm. Clip khi đóng dài lần lượt 3,7-5,4-9,0-12,3mm
Tiêu chuẩn chất lượng: CE
Xuất xứ: nhóm nước G7
	Cái 
	150
	

	201
	VT42
	Cốc súc miệng 1 lần
	Chất liệu: bằng giấy
	Cái
	1.000
	

	202
	VT43
	Cồn 70 độ
	Nồng độ Ethanol 70 độ, Màu trong không có vẩn đục. Sát trùng ngoài da, tiệt trùng các dụng cụ y tế. 
	Chai
	10
	

	203
	VT44
	Cồn 90 độ.
	Cồn 90 độ, trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng
	ml
	2.100.000
	

	204
	VT45
	Cồn tuyệt đối
	Dung dịch trong, không vẩn đục, mùi cồn đặc trưng. Nồng độ Ethanol ≥ 99,8%. Chai 500 ml
	Chai
	10
	

	205
	VT46
	Đai số 8 H1 các số
	Làm từ vải cotton, mút xốp. Có khóa Velcro. Dùng cố định khi chấn thương gãy xương đòn, trật khớp cùng đòn, vỡ xương bả vai, trật khớp ức đòn. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS,S, M, L, XL, XXL. 
Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	100
	

	206
	VT47
	Đai số 8 trẻ em các số
	Làm từ vải cotton, mút xốp. Có khóa Velcro. Dùng cố định khi chấn thương gãy xương đòn, trật khớp cùng đòn, vỡ xương bả vai, trật khớp ức đòn. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL, XXL. 
Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	30
	

	207
	VT48
	Đai thắt lưng H1 các số
	Làm từ vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa Velcro và hệ thống thanh nẹp đàn hồi. Dùng hỗ trợ giúp giảm chịu lực vùng thắt lưng, đau cấp vùng thắt lưng, trật đĩa đệm, lún xẹp đốt sống. Chiều cao khoảng 270mm, gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL, XXL. 
Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	200
	

	208
	VT49
	Đầu côn vàng
	Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước
	Cái
	20.000
	

	209
	VT50
	Đầu côn xanh
	Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước.
	Cái
	40.000
	

	210
	VT51
	Dầu Parafin can 10L
	Nhiệt độ nóng chảy 47 - 65 °C. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương. Đóng gói can 10L
	Lít
	20
	

	211
	VT52
	Dầu silicol cho bơm Karman 
	Dầu bôi trơn (silicone) dùng cho bơm Karman, đóng gói dạng tuýt 2cc
	Tuýp
	50
	

	212
	VT53
	Dầu soi kính hiển vi
	"nD = 1.477 - 1.481 (20°C); 
Bảo quản tại: Nhiệt độ phòng (15-30°C)"
	Lọ
	20
	

	213
	VT54
	Dây dẫn lưu silicon
	Chất liệu nhựa PVC y tế, ống dây mềm dẻo. Đường kính trong 5.0mm hoặc 7.0mm, đường kính ngoài: 7.0mm hoặc 10mm chiều dài 396mm . Được tiệt trùng bằng EO. 
	Cái
	2.000
	

	214
	VT55
	Dây dẫn máy hút dịch
	Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Đường kính ngoài ống: 7.7/9.9/10.5 mm. Đường kính trong ống: 5/6.3/7.7 mm. Chiều dài ống 2m, có hai đầu nối giúp kết nối chặt chẽ vào thiết bị. Bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh chống bẹp, dẻo dai và độ đàn hồi cao, chịu được áp lực âm cao (-75kpa) không bị bóp méo 
Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485,  tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
Đạt tiêu chuẩn FDA do cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) công bố
Xuất xứ: Việt Nam
	Bộ
	100
	

	215
	VT56
	Dây garo tay
	Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt, không phủ bột, có băng gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền chắc, dễ thao tác. Sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần. đóng gói 10 cái/ gói.
Đạt tiêu chuẩn:ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Thực hành sản xuất tốt GMP
Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	30
	

	216
	VT57
	Dây nối bơm thuốc cản quang dài 75cm.
	Dây nối bơm thuốc cản quang dài 75cm. Không chứa latex
Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT 
- Đường kính trong: 3 mm
- Đường kính ngoài: 4.1mm
- Thể tích mồi: 5.3 ml
- Tốc độ 6,3ml/m : áp lực 2 bar
- Đầu nối Luer Lock
	Cái
	200
	

	217
	VT58
	Dây nối bơm tiêm điện dài 75 cm
	- Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn.
- Đường kính trong: 0.9 mm. Đường kính ngoài: 1.9mm; ( đường kính trong của Luer Lock Ф2.27mm đảm bảo thiết kế tối ưu khi kết nối trong suốt quá trình truyền dịch an toàn)
- Thể tích mồi dịch 0.6 ml
- Tốc độ 0,9ml/m : áp lực 2 bar
- Đầu nối Luer Lock, có khóa dừng
- Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn
- Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016
- Chứng nhận EC-MDR
	Cái
	3.000
	

	218
	VT59
	Dây nối máy bơm tiêm điện 140 cm
	- Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn.
- Thể tích mồi dịch 1ml
- Đường kính trong: 0.9 mm. Đường kính ngoài: 1.9mm
- Tốc độ 0.9ml/m : áp lực 2 bar
- Đầu nối Luer Lock, đường kính trong của Luer Lock  Ф2.27mm đảm bảo thiết kế tối ưu khi kết nối trong suốt quá trình truyền dịch an toàn) có khóa dừng
- Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn
- Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016
- Chứng nhận EC
Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	500
	

	219
	VT60
	Dây nối oxy
	Chất liệu: nhựa y tế
Chiều dài: 2 mét.
Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ trong từng túi
	Sợi
	200
	

	220
	VT61
	Dây truyền máu
	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng;
Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. 
Dây dài ≥1800mm làm từ chất liệu PVC y tế, không gây sốt, không độc hại, tiệt trùng bằng khí EO. Kim cỡ 18Gx1 1/2'. Màng lọc ở bầu có kích thước lỗ lọc 200µm, tốc độ dòng chảy 20 giọt/ml
Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 13485
- Xuất xứ: G7
	Bộ
	300
	

	221
	VT62
	Điện cực dán
	KT: 50mm, dạng hình tròn                                                                       
 Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel AQUA-TAC, tiếp xúc ổn định, chất lượng truyền tín hiệu cao.
- Đầu giắc nối với máy: kim loại phủ bạc, truyền tín hiệu chất lượng cao nhất.
- Miếng dán: Dạng Foam bền, dính chặt ổn định, dễ dàng dán vào cũng như tháo ra, không làm ảnh hưởng đến da bệnh nhân.
	Cái
	4.000
	

	222
	VT63
	Diệt tuỷ
	Thành phần: Ephedrin, Lidocain, Camphor, Parachlorophenol
	Lọ
	10
	

	223
	VT64
	Dung dịch CIDEZYME
	Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế (nội khoa, ngoại khoa, dụng cụ nội soi,…) phù hợp sử dụng trong chậu ngâm, máy rửa siêu âm và máy rửa dụng cụ tự động
Pha loãng sản phẩm ở nồng độ từ 0.1-0.5%, thay dung dịch ngay khi thấy rõ chất bẩn và ít nhất một lần mỗi ngày để duy trì hiệu quả của sản phẩm
Hiệu quả loại bỏ màng biofilm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa theo tiêu chuẩn ASTM E2871-21.
	Lít
	100
	

	224
	VT65
	Dung dịch cồn rửa tay khử khuẩn
	Thành phần:
75%tt/tt Ethanol
8%tt/tt Isopropyl Alcohol 
0.5%tt/tt Chlorhexidine Digluconate.
Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100%
Chế phẩm sát khuẩn tay nhanh dùng trong gia dụng và y tế
Chế phẩm có hiệu lực diệt 99,99% các vi khuẩn Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Mycobacterium tuberculosis, Bacillus subtilis, nấm Candida albicans sau 30 giây tiếp xúc và 3 phút tiếp xúc
Chế phẩm đã được đánh giá theo tiêu chuẩn EN 12791, EN 1500
	Lít
	200
	

	225
	VT66
	Dung dịch khử khuẩn trang thiết bị y tế
	"1. Thành phần: 2% Glutaraldehyde
2. không cần hoạt hóa, pH=6
Khử khuẩn mức độ cao: 10 phút.
Tái sử dụng trong 30 ngày (tặng kèm test thử)
3. Hạn sử dụng sau mở nắp: 3 năm
4. Hiệu quả diệt khuẩn:
- Diệt khuẩn EN 14561 (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus...)
- Diệt nấm EN 14562 (Candida albicans, Aspergillus niger...)
- Diệt vi khuẩn lao EN 14563 (Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium...)
- Diệt bào tử trong 120 phút theo EN 17126 (Clostridium difficile, Bacillus cereus, Bacillus subtilis)
- Diệt virus EN 17111 (Adenovirus...)
5. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485, ISO 9001"
Xuất xứ: G7
	Lít
	200
	

	226
	VT67
	Dung dịch KOH
	Hàm lượng KOH ≥ 82.0 %
	gam
	1.000
	

	227
	VT68
	Dung dịch rửa tay sát khuẩn
	Thành phần:
2%kl/kl Chlorhexidine Digluconate.
Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100%
Chế phẩm sát khuẩn tay và tắm sát khuẩn dùng trong y tế
Chế phẩm có hiệu lực diệt 99,99% các vi khuẩn Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Mycobacterium tuberculosis, Bacillus subtilis, nấm Candida albicans sau 30 giây và 03 phút tiếp xúc
Chế phẩm đã được đánh giá theo tiêu chuẩn EN 1499
	Lít
	200
	

	228
	VT69
	Filter lọc khuẩn máy đo chức năng hô hấp
	• Đường kính trong đầu cắm vào máy: 27.0; 28.0; 29.5; 30.0; 30.5 mm
• Đường kính ngoài đầu cắm vào máy: 30.5; 33.0 mm
• Đường kính ngoài đầu cắm vào bệnh nhân: 29.5 mm
• Trở kháng: 15 pa tại 30 lít / phút
• Hiệu quả lọc khuẩn: 99.99%
• Đóng gói: 01 cái / túi tiệt trùng, 100 cái / thùng
	Cái
	6.000
	

	229
	VT70
	Filter lọc khuẩn và  ẩm cho người lớn 3 chức năng
	• Thời gian sử dụng: ≤24h, Chất liệu Polypropylene trong suốt
• Trọng lượng 30g
• Lọc vi khuẩn, virus, làm ấm và giữ ẩm đường hô hấp
• Có cổng trích lấy mẫu khí CO2, có nắp đậy cổng để bảo vệ tránh nhiễm khuẩn
• Có co nối riêng, có cổng xả khí
• Thiết kế nghiêng 45 độ
• Bộ lọc bông tĩnh điện. 
• Có cổng kết nối khí với thiết bị theo dõi và nắp đậy, có trao đổi nhiệt
• Đầu kết nối 22F/15M và 22M/15F
• Thể tích lưu thông khí nằm trong khoảng từ 250ml-1500ml
• Độ ẩm ngõ ra ≥ 31mg H2O/l air tại Vt : 500ml
• Khoảng chết: 25ml 
• Sự trở kháng: Tại 60L/phút, ≤0,5kpa
• Hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE): 99,99% 
• Hiệu quả lọc virus (VFE): 99,99% 
• Tiệt trùng bằng khí EO.
• Đóng gói riêng biệt từng cái
Tiêu chuẩn ISO13485, CE
	Cái
	500
	

	230
	VT71
	Fuzi 1
	Xi măng glass ionomer hóa trùng hợp được sử dụng rộng rãi. GIC (Glass Ionomer cement) là vật liệu phục hồi có ưu điểm bám dính tốt vào men, đồng thời có khả năng phóng thích Fluor vì vậy có tác dụng dự phòng sâu răng.Gắn kết thúc cho mão răng – cầu răng kim loại, inlay – onlay – chốt kim loại và toàn sứ có độ bền uốn cao. Có thể trám lót dưới các vật liệu trám khác,trám thẩm mỹ cho các xoang III và V của răng trước, tái tạo cùi răng cho phục hình, và trám lót, Trám nền hoặc trám lót, trám răng sữa và răng vĩnh viễn ở mọi lứa tuổi.
Liên kết hóa học với cấu trúc răng và kim loại.
Tăng cường độ cứng chắc và đường viền khít sát.
Giảm vi kẽ và hầu như không bị rửa trôi.
Cơ chế đông cứng: hóa trùng hợp.
Liên kết hóa học với mô răng thật cho đường hoàn tất hoàn hảo, đồng nhất
Dễ thao tác, không cần etch và bond, dễ dàng loại bỏ cement thừa.Tương hợp sinh học tốt với mô tuỷ.Có tính cản quang tốt, có tính snap-set.​
	Hộp
	10
	

	231
	VT72
	Gạc cầu hình củ ấu sản khoa
	Gạc hình tam giác kích thước 5x5x6 lớp,  làm từ vải được  dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Trọng lượng 25g- 30g/m2. Mật độ 20x18 ±2 sợi / inch. Tri số  sợi 32CD.  Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA của Hoa Kỳ;CE, chứng nhận GMP, Chứng nhận QCVN 01:2017/BCT, CFS
	Cái
	10.000
	

	232
	VT73
	Gạc cố định kim luồn
	Gạc cố định kim luồn không thấm nước. Kích thước khoảng 60x70mm. Được tiệt trùng
	Miếng
	5.000
	

	233
	VT74
	Gạc cố định kim luồn
	Gạc cố định kim luồn  kích thước 6cm x 7cm được làm từ vải không dệt không thấm nước bao gồm lớp màng PU (polyurethane ) trong suốt ( phủ keo acrylic không gây kích ứng da, không sót keo khi tháo băng ra) giúp bảo vệ ngăn nước hay vi sinh vật, chất bẩn xâm nhập vào vết thương. khung viền giấy để cầm khi dán băng, dễ dàng khi bóc ra, được xẻ rãnh phù hợp dán cố định kim luồn có cổng tiêm và/ hoặc có gạc thấm hút ( phủ lớp polyethylene chống dính) hay không có gạc. 
- Co giãn tốt, thoáng khí cho phép thoát hơi và trao đổi oxy.
- Có tích hợp miếng dán ghi ngày /tháng.
- Không thấm nước, băng được bo 4 góc tránh bung mép.
- Sản phẩm được tiệt trùng, không bị gẫy gập, biến dạng hay đổi màu.
- Không phát hiện các bụi bẩn hay dị vật trên sản phẩm
	Cái
	10.000
	

	234
	VT75
	Gạc đắp vết thương 6 x 22 cm
	Được sản xuất từ 2 lớp gạc không dệt hút nước (70% vicose + 30% polyester) và 1 lớp bông xơ tự nhiên thấm nước (100% cotton). Sản phẩm màu trắng, mịn màng, mềm mại, không bị xơ khi lau rửa vết thương, không có độc tố và không gây kích ứng da. Sản phẩm thấm hút nước rất tốt.
- Độ acid bazơ: trung tính
- Tinh bột và dextrin: không phát hiện
- Độ ẩm: ≤ 8%
- Kích thước: 6cm x 22cm
- Tiệt trùng bằng khí E.O
	Cái
	64.000
	

	235
	VT76
	Gạc phẫu thuật
	Gạc phẫu thuật
Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút cao.
Đặc tính:
- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 10 gam nước trở lên;
- Mật độ sợi: ngang 7-9 sợi/cm, dọc 9-11 sợi/cm
- Trọng lượng: ≥ 23g/m2 
- Tốc độ hút nước: ≤ 5s
- Độ PH: Đạt trung tính
- Tinh bột và dextrin: không có
- Chất tan trong chất béo: < 0,1%
- Chất tan trong nước: ≤ 0,08% 
- Độ ẩm: ≤ 8%
- Kích thước: 7,5cm x 7,5cm x 8 lớp
- Tiệt trùng bằng khí E.O
- Đóng gói 2 túi: 1 túi PE + 1 túi giấy y tế chuyên dụng
	Cái
	20.000
	

	236
	VT77
	Gạc phẫu thuật
	Gạc phẫu thuật không dệt
- Nguyên liệu: gạc không dệt hút nước (70% vicose + 30% polyester) thấm hút nhanh, vải dạng lưới có lỗ, mềm mại, mịn màng, có màu trắng đồng nhất, không chứa chất gây dị ứng, không có xơ mùn hoà tan trong dịch phủ tạng.
- Độ ngậm nước: ≤ 10 gam nước/1g gạc
- Trọng lượng gạc: 40g/m2
- Tốc độ hút nước ≤ 5s
- Độ acid bazơ: trung tính
- Chất tan trong ether: < 0,1%
- Chất tan trong nước: ≤ 0,06%
- Độ ẩm: ≤ 8%
- Kích thước: 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp
- Tiệt trùng bằng khí E.O
- Đóng gói 2 túi: 1 túi PE + 1 túi giấy y tế chuyên dụng
	Cái
	40.000
	

	237
	VT78
	Gạc phẫu thuật 10cmx10cmx 6 lớp
	Gạc phẫu thuật
Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút cao.
Đặc tính:
- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 10 gam nước trở lên;
- Mật độ sợi: ngang 7-9 sợi/cm, dọc 9-11 sợi/cm
- Trọng lượng: ≥ 23g/m2 
- Tốc độ hút nước: ≤ 5s
- Độ PH: Đạt trung tính
- Tinh bột và dextrin: không có
- Chất tan trong chất béo: < 0,1%
- Chất tan trong nước: ≤ 0,08% 
- Độ ẩm: ≤ 8%
- Kích thước: 10cm x 10cm x 6 lớp
- Tiệt trùng bằng khí E.O
- Đóng gói 2 túi: 1 túi PE + 1 túi giấy y tế chuyên dụng
	Cái
	100.000
	

	238
	VT79
	Gạc phẫu thuật 10cmx10cmx 8 lớp
	Gạc phẫu thuật 10cmx10cmx 8 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm;Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5% Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.
	Miếng
	55.000
	

	239
	VT80
	Gạc phẫu thuật 7 x 11 cm x 12 lớp
	Gạc phẫu thuật 7 x 11 cm x 12 lớp.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5% Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.
	Miếng
	60.000
	

	240
	VT81
	Gạc phẫu thuật ổ bụng
	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 40 cm x 8 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5% Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.
	Miếng
	30.000
	

	241
	VT82
	Gạc phẫu thuật ổ bụng 20 x 40 cm x 8 lớp
	Gạc phẫu thuật ổ bụng 20 x 40 cm x 8 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5% Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.
	Miếng
	5.000
	

	242
	VT83
	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp
	Gạc phẫu thuật ổ bụng
Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút cao.
Đặc tính:
- Sản phẩm được may 4 góc và có dây quai đính kèm
- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 10 gam nước trở lên;
- Mật độ sợi: ngang 7-9 sợi/cm, dọc 9-11 sợi/cm
- Trọng lượng: ≥ 23g/m2 
- Tốc độ hút nước: ≤ 5s
- Độ PH: Đạt trung tính
- Tinh bột và dextrin: không có
- Chất tan trong chất béo: < 0,1%
- Chất tan trong nước: ≤ 0,08% 
- Độ ẩm: ≤ 8%
- Kích thước: 30cm x 40cm x 8 lớp
- Tiệt trùng bằng khí E.O
- Đóng gói 2 túi: 1 túi PE + 1 túi giấy y tế chuyên dụng
	Cái
	40.000
	

	243
	VT84
	Găng tay cao su y tế có bột các cỡ
	"Găng tay sạch có bột dùng trong thăm khám, chăm sóc người bệnh, các cỡ
 - Chất liệu: latex cao su thiên nhiên, có bột.
 - Găng tay có các ngón thẳng, phù hợp với hình dáng bàn tay của người sử dụng, cổ tay được se viền nên dễ đeo vào và tránh bị rách.
 - Kích cỡ: XS, S, M, L
 - Chiều dài găng tay: ≥ 240mm.
 - Chiều rộng lòng bàn tay: Size XS (70mm ± 10), Size S (80mm ± 10), Size M (90 ± 10), Size L (110 ± 10)
 - Độ dày: Ngón tay: 0,11mm, lòng bàn tay: 0,09mm, cổ tay: 0,08mm.
 - Trọng lượng: Size XS (4.2gr), Size S (4.6gr), Size M (5.0gr), Size L (5.4gr).
 - Đặc tính: Lực kéo đứt tối thiểu trước khi già hóa nhanh 7.59N, Độ giãn dài tối thiểu khi đứt trước khi già hóa nhanh ≥750%, Lực kéo tối thiểu khi đứt sau khi già hóa nhanh 6.22N, Độ giãn dài tối thiểu khi đứt sau khi già hóa nhanh ≥500%
 - Hàm lượng bột 2.8mg/dm².
 - Hộp tối thiểu 50 đôi
 - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485:2016."
	Đôi
	60.000
	

	244
	VT85
	Găng tay dài sản khoa
	Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu cao su  tự nhiên ly tâm hai lần nhằm loại trừ các tạp chất, độc tố và các tác nhân gây dị ứng. Công nghệ lột nước được áp dụng trên các hệ thống nhúng găng tự động giúp giảm đáng kể các hóa chất dư thừa, các tác nhân gây kích ứng da,… chứa trong găng. Protein dưới 200µg/dm². Mức độ nhiễm tĩnh điện nhỏ hơn 100V. Găng có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da (thành phần chính là bột ngô biến tính, loại có thể được dịch cơ thể hấp thụ đạt tiêu chuẩn dược điển Mỹ "USP"). TCVN 6344, ASTM D3577, EN 455, ISO 10282:2014; ISO 9001:2015, ISO 13485:2016.
a. Kích thước vật lý:
- Chiều dài: 480-500 mm
- Chiều rộng lòng bàn tay: Size 7: 89mm±5mm; Size 7½: 95mm±5mm
	Đôi
	200
	

	245
	VT86
	Găng tay khám, xét nghiệm các số
	Găng tay cao su tự nhiên, có bột dùng trong thăm khám
- Chất liệu và đặc tính: Mủ cao su tự nhiên, Găng có bề mặt  nhám hoặc trơn nhẵn, thuận cả hai tay
- Màu sắc : Trắng
- Chiều dài:  240mm ± 5
-Chiều rộng (mm): XS: 75±5, S: 85±5, M: 95±5, L: 105±5, XL: 115±5.
- Độ dày (mm) :  ≥0.08 ( vùng nhẵn), ≥ 0.10 ( vùng nhám)
- Lực kéo đứt trước lão hóa : ≥ 7N
- Lực kéo đứt sau lão hóa :  ≥ 6N
- Độ dãn dài khi đứt trước lão hóa : tối thiểu 650%
- Độ dãn dài khi đứt sau lão hóa : tối thiểu 500%
- Hàm lượng bột : Tối đa 10 mg/dm²
- Hàm lượng Protein hòa tan: Tối đa 200 µg/dm²
-TCVN 6343:2007, ISO 9001: 2015, ISO 13485:2016
	Đôi
	30.000
	

	246
	VT87
	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số
	Găng tay cao su tự nhiên, tiệt trùng, có bột dùng trong thủ thuật, phẫu thuật
- Chất liệu và đặc tính : Mủ cao su tự nhiên. Nhám lòng bàn tay và ngón tay. Có phân biệt tay trái/phải. 
- Kích cỡ: 6.5/7.0/7.5
- Chiều dài:  tối thiểu 280mm
- Độ dày (mm):  ≥0.15 ( lòng bàn tay), ≥ 0.18 ( đầu ngón tay)
- Lực kéo đứt trước lão hóa: min 12,5N
- Lực kéo đứt sau lão hóa: min 9,5N
- Độ dãn dài khi đứt trước lão hóa: min 700%
- Độ dãn dài khi đứt sau lão hóa: min 550%
- Hàm lượng bột: Tối đa 10 mg/dm2
- Hàm lượng Protein hòa tan : Tối đa 200 µg/dm2
- ISO 10282:2014, ISO 9001: 2015, ISO 13485:2016.
	Đôi
	8.000
	

	247
	VT88
	Găng phẫu thuật tiệt trùng có bột (các số)
	"Găng tay tiệt khuẩn, có bột dùng trong các thủ thuật/ phẫu thuật
 - Chất liệu: Latex cao su thiên nhiên.
 - Găng tay có các ngón thẳng mượt, phù hợp với hình dáng bàn tay, nhám ở phần ngón và bàn tay, có viền gân ở cổ tay.
 - Kích cỡ: số 6.5, 7.0, 7.5
 - Chiều dài khoảng 270 ± 10 mm
 - Chiều rộng lòng bàn tay: size 6.5 (83 ± 5 mm), size 7.0 (89 ± 5 mm), size 7.5 (95 ± 5 mm)
 - Độ dày: Ngón tay: 0,28mm, lòng bàn tay: 0,17mm, cổ tay: 0,10mm.
 - Đặc tính: Lực kéo đứt tối thiểu trước khi già hóa nhanh 13.5N, độ giãn dài tối thiểu khi đứt trước khi già hóa nhanh ≥750%, lực kéo đứt tối thiểu sau khi già hóa nhanh 12.6N, độ giãn dài tối thiểu khi đứt sau khi già hóa nhanh ≥560%.
 - Hàm lượng bột: 1.9mg/dm²
 - Hàm lượng protein gây dị ứng ≤ 50mcg/dm²
 - Tiệt khuẩn, đóng gói từng đôi bằng túi giấy chuyên dụng, túi xé dạng peel down, có chỉ thị tiệt khuẩn EO trên bao bì từng đôi.
 - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485:2016."
	Đôi
	15.000
	

	248
	VT89
	Gen bôi trơn
	Trong suốt, không màu, không mùi.Tan trong nước và rửa sạch bằng nước thường. Thành phàn chính:Water cất, Hydroxyethyl cellulose, glycerine, natri hydroxid, sodium benzoat.Giới hạn nhiễm khuẩn:-Mẫu thử phải không có sự hiện diện của các vi khuẩn sau:Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans.Tổng số nấm trong 1g (ml) mẫu thử, nhỏ hơn 10¹ (CFU/g hoặc CFU/ml).Tổng số vi sinh vật hiếu khí: < 10² (CFU/g hoặc CFU/ml). ISO 9001:2015; ISO 13485:2016.
Xuất xứ: Việt Nam
	Tuýp
	160
	

	249
	VT90
	Giấy điện tim 3 cần
	Kích thước 63mm*30m*17 mm, chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim
	Cuộn
	1.000
	

	250
	VT91
	Giấy điện tim 6 cần
	Kích thước 110mm*140mm*200sheets, chất liệu bằng giấy in nhiệt
	Tập
	400
	

	251
	VT92
	Giấy in máy đo khúc xạ
	Giấy in nhiệt dùng cho máy đo khúc xạ: - Size: 5.7cm x 20m
	Cuộn
	200
	

	252
	VT93
	Giấy in siêu âm
	Dùng cho các dòng máy in siêu âm
- Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn.
- Kích thước 110 mm × 20 m
	Cuộn
	500
	

	253
	VT94
	Giấy monitor theo dõi sản khoa
	Giấy in nhiệt monitor sản khoa kích thước 150x100x150
	Tập
	100
	

	254
	VT95
	Giấy siêu âm sản khoa
	Giấy in máy monitor sản khoa. Kích thước
152mm*150mm, giấy có dòng kẻ, chất liệu bằng giấy in nhiệt, số lượng ≥ 200 tờ/tập
	Tập
	300
	

	255
	VT96
	Guttapectra
	- Được cán mỏng từ chất liệu Gutta Percha tốt nhất tạo ra khả năng chịu lực tốt, đảm bảo độ cứng và độ dai phù hợp.
	Hộp
	10
	

	256
	VT97
	Kẹp rốn
	Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014
Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	3.000
	

	257
	VT98
	Khẩu trang y tế tiệt trùng
	- 2 lớp vải không dệt 3S
- 1 lớp giấy lọc kháng khuẩn
- Dây đeo móc tai
- Nẹp mũi nhựa
Vải không dệt và giấy kháng khuẩn là loại dùng trong y tế không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi vi khuẩn
- Dài : 175mm
- Rộng : 95mm
- Độ bung 16cm
- Vòng tai: 185mm
- Màu xanh đồng đều , không loang bẩn , không dính tạp chất
- Quai đeo mềm, không gây kích ứng da, vải thun có khả năng co giãn tốt
- Nẹp mũi được thiết kế vừa vặn, phù hợp với khuôn mặt
- Tiệt trùng bằng khí E.O
- Đóng gói trong túi giấy y tế chuyên dụng"
	Cái
	30.000
	

	258
	VT99
	Khóa 3 chạc có dây
	- Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-lock. 
- Có dây nối dài 10cm hoặc 25cm, mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố, có khóa chặn dòng.
 - Chạc ba có nòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc xoay 360 độ. 
- Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều chỉnh
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485,  tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	3.000
	

	259
	VT100
	Khí sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương
	* Thành phần:
- Bao gồm Argon độ tinh khiết 99,9995%
- H2O < 3 ppm; N2 < 5 ppm; Oxygen < 2ppm
* Bình chứa:
- Bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít
 - Kích thước: 159 x 8 x 615 (mm)
- Kích thước bao gồm nắp: 159 x 8 x 730 (mm)
- Áp suất an toàn của bình chứa: 250Bar
- Áp suất khí nén khi đầy: 130bar
- Thể tích khí trong bình (Khi giải nén): 1.040 lít
* Chuẩn kết nối:
- Nối nhanh cơ khí: NTP G 1/4 – 6 mm  
-  Giao diện nối điện tử: HDMI
* Sản phẩm là hỗn hợp khí trong bình, không bao gồm vỏ bình và các bộ phận đi kèm
	Bình
	250
	

	260
	VT101
	Kim Cấy chỉ vô trùng dùng một lần
	Đường kính thân kim 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16.
	Cái
	500
	

	261
	VT102
	Kim chích máu 1
	Được làm từ thép, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại. Tiệt trùng từng cây. Hộp 200 cây . Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE
	Cái
	10.000
	

	262
	VT103
	Kim chích máu 2
	- Kim số 28G, Kim sử dụng được cho tất cả các loại bút lấy máu. Sử dụng được cho tất cả các máy đo đường huyết, các xét nghiệm khác. Tiện dụng, đơn giản, dễ sử dụng và không gây đau, Bằng thép không gỉ và tiệt trùng từng cây bằng E.O. Không độc hại, không có chất gây sốt. Quy cách: 100 cây/hộp. Sản phẩm vô trùng, dùng 1 lần. 
 - Hạn sử dụng 5 năm.
- Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016; CE
	Cái
	20.000
	

	263
	VT104
	Kim chọc dò và gây tê tủy sống số 25
	Kim gây tê tủy sống đầu Quinck có 3 mặt vát sắc.
• Thiết kế chuôi kim trong suốt
• Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim giúp nhận biết nhanh và dễ dàng khi dịch não tuỷ chảy ra (Lăng kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tuỷ chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tuỷ chảy ra).
+ Kim 18G, 20G, 22G dài, 22G ngắn, 25G, 27G, 29G
+ Xuất xứ G7
	Cái
	3.000
	

	264
	VT105
	Kim chọc tủy sống các số
	1.Đầu kim 3 mặt vát, bén, giảm nguy cơ tụ máu dưới màng cứng
2. Đường kính ngoài của kim ngoài từ 1.25mm - 0.41mm, thành kim mỏng cho dòng chảy tốt, Chiều dài mặt vát từ 3.41mm - 1.23 mm
- Cỡ kim: Đường kính ngoài của kim và chiều dài mặt vát:
- 18GX3 1/2"" (1.25mm)X88mm; 3.41-4.39 mm
- 20G x 3 1/2"" (0.90mm)X88mm; 2.45-3.17 mm
- 21G x 3 1/2"" (0.90mm)X88mm; 2.17-2.82 mm
- 22G x 3 1/2"" (0.70mm)X88mm; 2.00-2.65 mm
- 25G x 3 1/2"" (0.50mm)X88mm; 1.51-2.05 mm
- 27G x 3 1/2"" (0.41mm)X88mm; 1.23-1.68 mm
3. Đường kính ngoài của kim thông nòng, tương ứng size 18G/20G/21G/22G/25G/27G là 0.9mm, 0.6mm, 0.5mm, 0.45mm, 0.3mm, 0.22mm
4. Có khoang trống giữa que thông nòng và thành kim, đốc kim Polypropylene (PP) trong suốt dễ quan sát dịch não tủy, có nhiều rãnh ngang giúp cầm chắc chắn
5. Tiệt trùng EO 
6. Xuất xứ G7
7. Mã code theo màu sắc dễ chọn lựa 
8. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485"
	Cái
	500
	

	265
	VT106
	Kim hai cánh bướm các cỡ
	Bộ kim 2 cánh bướm, các cỡ 22Gx3/4", 23Gx3/4", 25Gx3/4". Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Có đầu kết nối Luer lock. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
- Xuất xứ: G7
	Cái
	1.000
	

	266
	VT107
	Kim luồn mạch máu an toàn số 18G; 20G; 22G
	- Kim luồn mạch máu an toàn, có cánh, có cổng
- Kim vật liệu thép không gỉ, đầu kim 3 mặt vát có thiết kế mặt cắt sau, tạo vết cắt hình chữ V, nhanh lành và giảm đau cho bệnh nhân khi chích, đầu bảo vệ bằng kim loại tự động kích hoạt khi rút kim.
- Catheter vật liệu FEP có 4 vạch cản quang ngầm, không chứa Latex, DEHP. 
- Đầu catheter không vượt quá mặt vát kim và khoảng cách 0.6 mm.
-  Cơ chế trào máu 2 lần giúp xác định chính xác kim và catheter đã vào mạch máu, tránh nguy cơ truyền vào mô: lần 1 báo hiệu kim đã vào mạch máu, lần 2 xác định catheter đã nằm trong lòng mạch
- Có tấm đệm/ giá đỡ trên catheter để thuận tiện thao tác 1 tay và xác định mặt vát kim.
- Cổng tiêm thuốc có nắp đậy bằng PE-LD tương thích và an toàn với tất cả các thuốc. Có van sillicone chống trào ngược. Cổng tiêm được thiết kế công thái học, thích hợp trong trường hợp tiêm thường và tiêm tĩnh mạch nhanh (IV bolus). Có thiết kế chống bật nắp bảo vệ cổng tiêm do vô tình trong thời gian lưu kim: nắp bảo vệ có khả năng xoay 180 độ, lực mở khi xoay nắp cao hơn hướng ban đầu
- Buồng chứa máu ở chuôi kim trong suốt để dễ dàng quan sát máu trào ngược, có màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền. Có nắp đậy kim.
G18: - Tốc độ chảy 96ml/phút. Có thể chịu áp lực tối đa 325psi
- Đường kính trong x đường kính ngoài x độ dài catheter: 1.0mm x 1.3mm x 45mm. 
G20:- Tốc độ chảy 61ml/phút. Có thể chịu áp lực tối đa 325psi
-Đường kính trong x đường kính ngoài x độ dài catheter: 0.8mm x  1.1mm x 33mm
G22: - Tốc độ chảy 36ml/phút. Có thể chịu áp lực tối đa 325psi
- Đường kính trong x đường kính ngoài x độ dài catheter: 0.6mm x 0.9mm x 25mm
- Chứng nhận châu Âu CE MDR: CE 0123
Xuất xứ: Đông Nam Á
	Cái
	1.000
	

	267
	VT108
	Kim luồn mạch máu an toàn trẻ em 24G
	Kim luồn tĩnh mạch 24G có cánh không cổng tiêm thuốc
- Catheter nhựa: FEP-Teflon, 4 đường cản quang ngầm
- Chiều dài catheter 19mm, đường kính 0,7mm, tốc độ dòng chảy 22ml/phút. Tốc độ chảy khi bơm áp lực cao 1320ml/giờ. Thể tích mồi 0,093ml
- Đầu kim dẫn đường 3 mặt vát  (1 mặt vát trên hai mặt vát dưới tạo độ sắc và tạo vết cắt trên da hình chữ V giúp mau lành vết đâm)
- Có đầu bảo vệ bằng kim loại tự động kích hoạt bao phủ toàn bộ đầu kim ngay khi rút kim ra khỏi thân kim luồn
- Đầu catheter không vượt quá mặt vát kim và khoảng cách không vượt quá 0.4mm (độ dài càng nhỏ, càng dễ luồn kim, lực tác động tối ưu và độ xuyên da dễ dàng, ít đau)
- Cơ chế trào máu 2 lần giúp xác định chính xác kim và catheter đã vào đúng mạch
- Chịu được áp lực đến 325psi
- Buồng trào máu ở chuôi kim trong suốt dễ quan sát khi lấy ven thành công, có màng kị nước ngăn máu tràn ra ngoài khi thiết lập đường truyền. Tương thích với các đầu nối dây truyền, dây nối.
- Nút đậy ở đuôi kim dễ tháo rời
- Đầu khóa Luer
- Đạt tiêu chuẩn châu Âu CE MDR: CE 0123
	Cái
	10.000
	

	268
	VT109
	Kim nong tuỷ số 14 - 45
	Chất liệu: Thép không gỉ
Mở rộng ống tủy, nạo thành ống tủy
	Hộp
	10
	

	269
	VT110
	Kim tiêm dùng một lần các số
	"Kim các số 18Gx1 1/2"", 20Gx1 1/2"", 23Gx1"", Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015
(Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
- Xuất xứ: Việt Nam"
	Cái
	170.000
	

	270
	VT111
	Kim tiêm nha khoa
	1. Kim 3 mặt vát, thành mỏng, bén nhưng vẫn chắc chắn giúp xuyên mượt mà không gây tổn thương. Kim làm bằng thép không gỉ SUS 304 
2. 27G: Đường kính ngoài của kim 0.4-0.42 mm. Đường kính trong 0.184 mm. Chiều dài mặt vát 1.8-2.2 mm
30G: Đường kính ngoài của kim 0.31-0.325 mm. Đường kính trong của kim 0.140 mm. Chiều dài mặt vát 1.3-1.7 mm
3. Kháng lực xuyên da ≤ 55gf (27G); ≤ 50gf (30G)
4. Có ký hiệu trên đốc kim giúp định hướng mặt vát 
Đạt ISO13485, CE
Xuất xứ: G7
	Cái
	1.000
	

	271
	VT112
	Lam kính xét nghiệm
	Chất liệu thủy tinh trung tính. Trong suốt. Kích thước 25,4*76,2mm (1''*3'')
	Cái
	18.000
	

	272
	VT113
	Lamen 22x22mm
	Bằng Thủy tinh đặc biệt tiêu chuẩn , dùng để soi bệnh phẩm qua kính hiển vi, không xước, không mốc truyền quang trung tính. Kích thước 22x22mm.  
	Cái
	2.000
	

	273
	VT114
	Lọ đựng mẫu xét nghiệm
	Chất liệu: Nhựa PS trắng trong
Thông số kỹ thuật: Chiều cao 65mm, đường kính 34mm, dung tích 50ml.
Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100%, nắp màu đỏ, có nhãn. Tiệt trùng bằng tia Gamma.
Đóng túi từng cái
	cái
	500
	

	274
	VT115
	Lưỡi dao mổ điện + dây điện cực
	Mô tả: Tay dao mổ điện dùng 1 lần với lưỡi dao bằng thép không gỉ ⏀2.4mm, lưỡi dao có thể tháo rời
Điều khiển trên tay dao: Điều khiển bằng 2 nút bấm: Cắt và đốt.
Chiều dài điện cực: 70mm.
Chiều dài cáp: 3m
Chiều dài tay cầm: 155mm
Loại chân cắm: 3 chân tròn (3 x ⏀4mm)
Tiệt trùng: Bằng khí EO
	Bộ
	300
	

	275
	VT116
	Lưỡi dao mổ tiệt trùng
	Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	4.000
	

	276
	VT117
	Mask ambu bóp bóng các cỡ
	"Chất liệu nhựa PVC Thể tích khoảng:
+ Người lớn: 1500ml ±5%;
+ Trẻ em 450ml ±5%;
+ Sơ sinh 280ml ± 5%. Túi chứa khoảng:
+ Người lớn, trẻ em: 2500 ml ±5%;
+ Sơ sinh 600ml ± 5%.
Dây oxy chất liêu PVC dài khoảng 2m (±5%). Mặt nạ chất liệu PVC, PC hoặc tốt hơn Khoảng chết: khoảng dưới 6ml.
Trở kháng hít vào, thở ra ≤ 5cm H2O tại 50LMP."
	Cái
	100
	

	277
	VT118
	Mask ampu bóp bóng
	Mask thở các cỡ, chất liệu Silicon
	Cái
	50
	

	278
	VT119
	Mask khí dung
	- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. 
- Dây dẫn có chiều dài ≥2.1m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. 
- Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. 
- Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. 
- Các cỡ: S, M, L, XL. 
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014
Xuất xứ: Việt Nam
	Bộ
	2.000
	

	279
	VT120
	Mask thở oxy 
	- Mặt nạ oxy có túi được làm bằng nhựa PVC dùng trong y tế, trong suốt,  không chứa DEHP và 100% không chứa latex, mềm mại  tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân
- Bao gồm mặt nạ, ống oxy, túi khí, kẹp mũi và đầu nối
- Dây dẫn chính có chiều dài 2m, Ống dây chống bẹp
- Túi chứa khí dung tích 1000ml, túi mềm
- Kẹp mũi có thể điều chỉnh đảm bảo vừa vặn thoải mái
- Bộ chuyển đổi xoay để phù hợp với vị trí của bệnh nhân.
- Độ tập trung oxy cao 95%-100%, lưu lượng 4-6L/ phút
- Thiết kế cạnh mịn cải thiện sự thoải mái của bệnh nhân
- Tiệt trùng bằng khí EO, chỉ sử dụng 1 lần
- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE
- Gồm các size:  L, M, S
	Cái
	500
	

	280
	VT121
	Mặt nạ thở oxy 
	- Mặt nạ thở oxy có túi bao gồm: Dây dẫn, mặt nạ nẹp mũi, màng silicone, dây chun, đầu nối túi khí, túi khí, đầu nối dây dẫn. 
- Mặt nạ và dây dẫn được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh màu trắng trong, không có chất tạo màu. Dây dẫn có chiều dài ≥2.1 m, lòng ống có khía chống gập
- Các cỡ: S, M, L, XL. 
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)
Xuất xứ: Việt Nam
	Bộ
	500
	

	281
	VT122
	Miếng cầm máu mũi loại có dây
	* Vật liệu bằng PVA (Polyvinylal Alcohol) tương thích sinh học, xốp (bọt biển) có thể nở rộng .
* Vô trùng và đóng gói chân không.
* Kích thước lỗ  siêu nhỏ
• Có khả năng hấp thụ 25 lần trọng lượng của chính nó.Khả năng nở rộng dưới áp lực niêm mạc. Kích thước 8x2x1.5cm
	Miếng
	100
	

	282
	VT123
	Miếng lưới vá thoát vị bẹn cỡ 10x15cm
	* Chất liệu: Polypropylene
* Kích thước 10x15 cm
* Kích thước lỗ: 1,2*0,9mm, đường kính sợi 0,15mm
* Trọng lượng: 57(g/m2)
* Độ bền: 750 kPa
* Lực căng: warp/275N, weft/250N
* Độ dày: 0.5mm
* trong suốt, mềm mại, chắc chắn.
* Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE
*Xuất xứ: OECD
	Miếng
	50
	

	283
	VT124
	Miếng lưới vá thoát vị bẹn cỡ 6x11cm
	* Chất liệu: Polypropylene
* Kích thước 6x11cm
* Kích thước lỗ: 1,2*0,9mm, đường kính sợi 0,15mm
* Trọng lượng: 57(g/m2)
* Độ bền: 750 kPa
* Lực căng: warp/275N, weft/250N
* Độ dày: 0.5mm
* trong suốt, mềm mại, chắc chắn.
* Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE
*Xuất xứ: OECD
	Miếng
	50
	

	284
	VT125
	Mỏ vịt khám phụ khoa dùng một lần
	Mỏ vịt cỡ M và L, sản xuất từ chất liệu nhựa nguyên sinh, độ trơn láng cao. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014
Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	2.000
	

	285
	VT126
	Môi trường nuôi cấy phát hiện nhanh Helicobacter pylori có trong bệnh phẩm dạ dày
	"Ống nhựa có nắp nhấn kín chứa 0,3ml môi trường thạch dùng để kiểm tra nhanh sự hiện diện của Helicobacter pylori trong mẫu bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy.
Thành phần: Urea, Phenol red, Agar, Na2HPO4, KH2PO4, pH 6.8 ± 0.2 ở 25°C
	Ống
	3.000
	

	286
	VT127
	Mũ phẫu thuật tiệt trùng
	Gạc không dệt không hút nước, tiệt trùng
	Cái
	12.600
	

	287
	VT128
	Mũi khoan kim cương
	Có tính cắt tốt và độ bền cao
	Cái
	300
	

	288
	VT129
	Nẹp bóng chày cố định ngón tay
	Thanh hợp kim nhôm và đệm mút xốp. Chỉ định: Cố định khớp ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương.Các cỡ. Tiêu chuẩn ISO13485:2016 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	100
	

	289
	VT130
	Nẹp cẳng tay H4 các số
	Làm từ vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, băng nhám dính (khóa Velcro) và bản nẹp hợp kim nhôm uốn định hình ở tư thế điều trị. Dùng trong sơ cứu chấn thương xương khớp, cân cơ vùng cẳng tay, cổ tay, hỗ trợ cố định sau gãy xương trụ, gãy Pouteau Colles. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL. 
Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	100
	

	290
	VT131
	Nẹp cánh tay H3 các số
	Làm từ vải dệt kim, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa Velcro và nẹp hợp kim nhôm. Thiết kế theo tư thế điều trị. Dùng trong sơ cứu, cố định gãy xương, bong gân khu vực 1/3 dưới xương cánh tay, cố định sau mổ xương, khớp chi trên, ổn định khớp khủy tay. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. 
Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	50
	

	291
	VT132
	Nẹp chân H1
	Làm từ vải cotton, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot. Có khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm. Sử dụng sau phẫu thuật quanh ổ cối, cổ xương đùi, khớp gối, cổ chân, hỗ trợ cố định sau chấn thương. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L. 
Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	50
	

	292
	VT133
	Nẹp chống xoay chân ngắn H1
	Làm từ đệm mút, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot, khóa Velcro. Khuôn nhựa đúc theo tư thế điều trị. Sử dụng sau phẫu thuật cổ xương đùi, ổ cối hoặc người già không có chỉ định phẫu thuật. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL. 
Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	70
	

	293
	VT134
	Nẹp chống xoay dài H2
	Làm từ đệm mút, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot, khóa Velcro. Khuôn nhựa đúc theo tư thế điều trị. Sử dụng sau phẫu thuật, sau chấn thương cổ xương đùi, chống co đầu gối. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL.
Xuất xứ: Việt Nam 
	Cái
	200
	

	294
	VT135
	Nẹp cổ cứng H1
	Có khóa Velcro, thiết kế gồm 2 mảnh riêng biệt. Hỗ trợ sơ cứu chấn thương đốt sống cổ, trẹo cổ hoặc căng cổ quá mức, hỗ trợ sau phẫu thuật đốt sống cổ. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L. 
Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	50
	

	295
	VT136
	Nẹp cố định cẳng chân
	‘- Cố định, ổn định khớp cổ chân sau chấn thương, sau mổ. 
- Chống xoay ở tư thế nằm của chân chấn thương. 
- Hỗ trợ cố định vùng quanh khớp gối, đùi, cẳng chân.
-Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. 
- Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm.
	Cái
	50
	

	296
	VT137
	Nẹp cổ mềm H1
	Làm từ mút xốp mềm, nhẹ và thoáng khí, vải, khóa Velcro. Dùng cho các trường hợp chấn thương nhẹ, hạn chế vận động. Chiều cao gồm tối thiểu các cỡ 5, 6, 8, 10cm.
Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	20
	

	297
	VT138
	Nẹp gối dài H3 Các cỡ
	Làm từ vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa Velcro và hệ thống thanh nẹp hợp kim nhôm được phân bố theo tư thế điều trị. Dùng sơ cứu cố định sau chấn thương, sau phẫu thuật khớp gối. Dài tối thiểu các cỡ 40cm, 50cm, 60cm 70cm. gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL. 
Xuất xứ: G7
	Cái
	60
	

	298
	VT139
	Nẹp Iselin
	Thanh nẹp được làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp xốp mềm. Có thể uốn để giữ ngón tay ở đúng vị trí chức năng khi sử dụng. Dùng cố định khớp ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương, cố định và bảo vệ gãy xương đốt tay ngoại biên.
Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	100
	

	299
	VT140
	Nhiệt kế thủy ngân
	"Cấu tạo của nhiệt kế gồm có bầu chứa thủy ngân, ống mao quản, bầu chứa phụ, thang chia độ. 
Thân nhiệt kế làm bằng thuỷ tinh chịu nhiệt.
Dải đo nhiệt độ cơ thể: 35 độ C - 42 độ C. Bước nhảy: 0.1 độ C"
	Cái
	500
	

	300
	VT141
	Nong ống tuỷ
	Vật liệu thép không gỉ, độ thuôn 2%, chiều dài làm việc 21mm, 25mm
	Hộp
	10
	

	301
	VT142
	Nước cất hai lần
	• Nước có độ tinh khiết cao, nguyên chất được trưng cất 2 lần trên hệ thống máy móc khép kín, không chứa bất kỳ hợp chất hóa học hay vi khuẩn nào
• Hình thức : Dạng chất lỏng trong,không màu, không mùi , không vị
• Ngoại quan: Trong suốt, không phát hiện vi sinh vật. Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam IV
Quy cách: 10 lít/ can
 Đạt tiêu chuẩn:  ISO 13485:2016, GMP
	ml
	200.000
	

	302
	VT143
	Nước Oxy già 3%
	3% Hydrogen Peroxide
	Chai
	20.000
	

	303
	VT144
	Ống đặt nội khí quản có bóng các số
	• Dùng để thể thông đường khí quản.
• Chất liệu nhựa PVC dùng trong y tế: không độc hại, không gây sốt, trong suốt, mềm, nhạy cảm với nhiệt, chống xoắn và gãy gập.
• Co nối tiêu chuẩn màu trắng và dày, chiều dài 15mm có thể tháo lắp được: giúp đảm bảo sự kết nối an tooàn giữa các khớp nối
• Bóng thể tích lớn, áp lực nhỏ giúp tạo độ kin của ống nội khí quản trên khí quản; 
• Đầu mềm mại không gây tổn thương: Đầu bo tròn đảm bảo việc cắm ống mềm mại và trơn tru
• Thân ống mềm mại không có gờ sắc giúp việc đặt ống trở nên dễ dàng hơn, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt.
• Ống kín: Thiết kế hình trụ và thành ống dày.
• Có đường cản quang tia X: chạy dọc thân ống, giúp dễ dàng nhận biết được vị trí của ống, kiểm soát vị trí chính xác. Có mắt (lỗ) Murphy
• Có 2 vạch đánh dấu độ sâu thanh môn từ vị trí đầu xa.
• Các size số từ 2.0mm đến 10mm (Đường kính bóng: 12mm – 30mm) 
• Đóng gói từng cái riêng biệt, sử dụng 1 lần. Được khử trùng bằng khí EO
Tiêu chuẩn ISO, CE
	Cái
	1.500
	

	304
	VT145
	Ống eppendorrf 1,5ml
	Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 13.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được).
	Cái
	10.000
	

	305
	VT146
	Ống máu lắng
	- Nắp cao su và thân bằng thủy tinh kích thước: 8 x 120mm
- Thể tích lấy máu: 1.28ml
- Hóa chất bên trong: Sodium Citrate 3.2%
- Có vạch thể tích trên thân ống cho dung tích lấy máu chính xác
- Đóng gói: 100 ống/ khay
- Sử dụng kim lấy máu chân không và ống giữ kim lấy máu để đưa vào ống
	Ống
	5.000
	

	306
	VT147
	Ống nghiệm chống đông Heparin
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu đen.  Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na₊, K₊, Cl₊…trừ Li₊), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu.Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 
Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút
Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE
- Xuất xứ: Việt Nam
	Ống
	96.000
	

	307
	VT148
	Ống nghiệm EDTA nắp cao nhựa
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh dương. Hóa chất bên trong là Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 
Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút
Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE
- Xuất xứ: Việt Nam
	Ống
	96.000
	

	308
	VT149
	Ống nghiệm EDTA nắp cao su
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE bọc cao su màu xanh dương phù hợp cho các máy xét nghiệm tự động. Hóa chất bên trong là Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 
Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút
Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE
- Xuất xứ: Việt Nam
	Ống
	96.000
	

	309
	VT150
	Ống nghiệm thủy tinh 12mm x 120mm
	chất liệu: Thủy tinh trung tính
Kích thước: đường kính: 12mm 
chiều dài ống: 120mm
	Cái
	12.000
	

	310
	VT151
	Ống nghiệm thủy tinh 12mm x 80mm
	Chất liệu thủy tinh dùng để đựng máu xét nghiệm. Thể tích 5ml (đường kính 12mm, cao 80mm, dày 0,6mm)
	Cái
	4.000
	

	311
	VT152
	Ống nhựa nước tiểu dùng 1 lần
	Ống nghiệm PS tinh khiết 100%, dung tích 10ml, kích thước 16x100mm. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,  Có nắp đậy sẵn.
	Ống
	70.000
	

	312
	VT153
	Ống thông tiểu 1 nhánh
	Được làm bằng chất liệu cao su thiên nhiên mềm dùng trong y tế, có phủ silicon, tròn đều. Có thiết kế 1 nhánh. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn iso hoặc tương đương
	Sợi
	3.000
	

	313
	VT154
	Ống thông tiểu 2 nhánh
	Không chứa DEHP gây ung thư. 
- Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon 
- Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều. 
- Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn 
- Tráng silicon trong lòng ống 
- Tiệt trùng bằng khí EO.
- Tiêu chuẩn ISO13485, CE
	Cái
	5.000
	

	314
	VT155
	Phim khô laser cỡ 20x25cm (8x10")
	"
- Phim khô laser kích cỡ 20x25 cm (8x10 inch), có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt
- Phim được cấu tạo 4 lớp bao gồm: 2 lớp bảo vệ; 1 lớp nhũ tương nhạy sáng và 1 lớp nền polyester
- Hỗ trợ lớp nền 7-mil polyester
- Phim có thành phần cấu tạo hóa học bao gồm: 90-95% Polyethylene terephthalate; 1-5% Polyvinyl butyral-polyvinyl alcohol-polyvinyl acetate terpolymer; 1-5% Axit docosanoic, muối bạc(1+) và < 3% Cellulose acetate butyrate 
- Phim có thể lưu lại trên đèn đọc phim > 24 giờ, ở điều kiện nhiệt độ 16–27 °C hoặc 60–80 °F và điều kiện độ ẩm 30–50 % RH
- Mật độ hình ảnh Dmax: 3.3
- Phim có độ phân giải tối đa là 650 ppi
- Tương thích với hệ thống máy in phim laser Trimax
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
- Chứng nhận lưu hành tự do: Mỹ; Pháp
Xuất xứ: G7
"
	Tờ
	60.000
	

	315
	VT156
	Phim khô laser cỡ 35x43cm (14x17")
	"
- Phim khô laser kích cỡ 35x43 cm (14x17 inch), có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt
- Phim được cấu tạo 4 lớp bao gồm: 2 lớp bảo vệ; 1 lớp nhũ tương nhạy sáng và 1 lớp nền polyester
- Hỗ trợ lớp nền 7-mil polyester
- Phim có thành phần cấu tạo hóa học bao gồm: 90-95% Polyethylene terephthalate; 1-5% Polyvinyl butyral-polyvinyl alcohol-polyvinyl acetate terpolymer; 1-5% Axit docosanoic, muối bạc(1+) và < 3% Cellulose acetate butyrate 
- Phim có thể lưu lại trên đèn đọc phim > 24 giờ, ở điều kiện nhiệt độ 16–27 °C hoặc 60–80 °F và điều kiện độ ẩm 30–50 % RH
- Mật độ hình ảnh Dmax: 3.3
- Phim có độ phân giải tối đa là 650 ppi
- Tương thích với hệ thống máy in phim laser Trimax
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
- Chứng nhận lưu hành tự do: Mỹ; Pháp"
Xuất xứ: G7
	Tờ
	6.000
	

	316
	VT157
	Phim lazer X Quang 35 x 43 cm
	"Phim X-quang laser (DI-HL) kích thước 35*43 cm được thiết kế đặc biệt chuyên dùng máy in phim laser Drypix. Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim , lớp nhạy quang, lớp bảo vệ phía dưới. Phim có nền xanh, nhạy quang, mật độ quang tối đa: 3.3. Thành phần lớp bảo vệ phía trên: 86% gelatin; lớp nền phim 100% polyethylene terephthalate, độ dày của lớp nền phim: 170µm; lớp nhạy quang: 59% latex polymer và 36% phụ gia nhạy quang; lớp bảo vệ phía dưới: 88% gelatin. Nhiệt độ bảo quản phim mới: 10°C - 25°C, độ ẩm 30-60%RH. 
Xuất xứ: G7"
	Tờ
	6.000
	

	317
	VT158
	Phim lazer X Quang 8 x10 inch
	"Phim khô Laser cỡ 20x25 cm tương thích máy in phim khô laser DI-HL sử dụng cho Drypix series, loại phim nền xanh, nhạy sáng, mật độ tối đa Dmax: 3.3, sử dụng công nghệ Eco Dry thân thiện môi trường, phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Độ ẩm tương đối từ 30 đến 60% RH. 
Xuất xứ: G7"
	Tờ
	30.000
	

	318
	VT159
	Phim X-quang y tế (phim nha khoa)
	Size 30,5 x 40,5 mm
- Không cần buồng tối, sẵn dung dịch rửa phim trong từng lá phim.
- Có phim hình ảnh với độ sắc nét cao chỉ sau 01 phút.
-Phim lưu giữ độ nét lên đến 10 năm.
-Phim và nước rửa được đựng trong túi nhựa đảm bảo tiêu chuẩn y tế của Châu Âu, không gây kích ứng khi chụp và đảm bảo chất lượng thuốc rửa được bảo quản một cách tốt nhất không bị oxi hóa theo thời gian.
	Hộp
	500
	

	319
	VT160
	Que đè lưỡi gỗ 
	- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.
- Tổng số nấm men + mốc< 2.0 x 10¹ CFU/g;  vi khuẩn hiếu khí < 2.0 x 10¹ CFU/g
- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)
	Cái
	20.000
	

	320
	VT161
	Rũa ống tuỷ
	Chất liệu thép không rỉ.Có chiều dài 18,21,25,28,31mm các số 08,10,15,20,25,30,35,40... 140 
	Cái
	300
	

	321
	VT162
	Sonde chữ J các cỡ
	Sonde JJ niệu quản bao gồm các cỡ 4.0Fr,
4.7Fr, 5.0Fr, 6.0Fr, 7.0Fr, 8.0Fr.
- Độ bền cuộn dây cao giúp duy trì hình
dạng cong của đuôi lợn và ngăn ngừa sự di
chuyển của sonde.
- Có các lỗ bên hông của sonde đảm bảo
thoát nước tiểu tốt.
- Sonde JJ có tính tương thích sinh học tốt,
mềm đến 50% ở nhiệt độ cơ thể, không gây
nhiễm trùng kích thích niêm mạc.
- Các vạch chia chu vi cách nhau 5cm dọc
theo thân sonde để xác nhận sự tiến triển
và vị trí đặt.
- Đường cản quang giúp định vị sonde dễ
dàng hơn khi chụp X-quang.
- Vật liệu của sonde được làm bằng chất
liệu PU (Polyurethane) có độ cứng vừa
phải, chống xoắn và đủ mềm để đưa vào
niệu quản.
- 100% không có sao su
- Que đẩy sonde JJ được làm bằng PE
- Chiều dài của sonde: 26cm và 28 cm
	Cái
	20
	

	322
	VT163
	Tăm bông vô trùng lấy mẫu
	Chiệu liệu ống, nắp, bằng nhựa, que bằng gỗ, đầu cotton, chiều dài 175mm. Đóng gói riêng từng chiếc, tiệt trùng bằng EO Gas. Được sử dụng để thu thập, lưu trữ, truyền mẫu vật. Được sử dụng rộng rãi trong nha khoa, da liễu, phụ khoa, tiết niệu và các mẫu bệnh phẩm khác.
	cái
	20.000
	

	323
	VT164
	Tấm trải nylon vô trùng
	Dùng trong thủ thuật, phẫu thuật, kích thước 100x130, Đã tiệt trùng bằng E.O.Gas
	Cái
	3.000
	

	324
	VT165
	Dung dịch Cidezin
	Enzyme Protease 5% (w/w); Enzyme Lipase 0.5% (w/w); Enzyme Amylase 0.3%(w/w);
Enzyme Cellulase 0.05%; Enzyme Mannanase 0.05%; Alcohol Ethoxylate 8% (w/w), chất
chống ăn mòn kim loại và các chất phụ gia vừa đủ 100%
	Lít
	50
	

	325
	VT166
	Thông tiểu 3 nhánh
	Từ latex tự nhiên
Phủ Silicone
Van nhựa  hoặc van cao su 
có mã màu cho từng kích thước
Fr16-Fr26 (tiêu chuẩn)
Chiều dài: 400mm  Dung tích bóng: 30cc
	Cái
	200
	

	326
	VT167
	Trâm gai
	trâm gai nha khoa để lấy tủy răng, dài 25 mm
	Cái
	300
	

	327
	VT168
	Trâm trơn
	 Chất liệu thép không rỉ.Có các số 000,00,0,1,2,3. Chiều dài 52mm
	Cái
	720
	

	328
	VT169
	Túi camera
	Thành phần gồm
1. Ống nylon 18 x 230 cm - Dây buộc 2 ly 2 x60 cm
2.Túi nylon 9 x 14 cm - Dây buộc 2 ly 2 x 30cm
Được sản xuất từ nylon Pe màu sắc đồng đều, có độ trong ,bề mặt mềm mịn có độ dẻo dai. Không dính bụi bẩn, tạp chất, ko rách, thủng, ko kích ứng da… Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016;
	Cái
	2.000
	

	329
	VT170
	Túi sắc thuốc đông y
	* Thông tin sản phẩm:
– Đơn vị tính:  01 cặp túi(9kg) bao gồm 2 cuộn: 1 cuộn mặt trước, 1 cuộn mặt
– Chiều dài: ~340 – 360m ;  Độ dày: 120-135µm   Chiều rộng: 10cm
– 01 cặp túi đóng được khoảng  1800 – 2000 gói dung tích 180ml
– Trọng lượng: ~ 19kg/thùng; 01 cặp túi~ (9kg+-02,); 01 cuộn ~ (4,5kg),
– Ngôn ngữ tiếng Việt
– Chất liệu PET dai bền, chịu nhiệt, chịu lực, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sạch sẽ.
	Cặp
	50
	

	330
	VT171
	Vôi Soda
	"Là chất hấp thụ khí CO2, Vôi Soda có thành phần chính là hỗn hợp canxi hydroxit và natri hydroxit. 
Vôi Soda dùng một lần trong ca phẫu thuật cho máy gây mê, giúp loại bỏ tất cả các khí CO2 trong khí của bệnh nhân thở ra. Vôi soda ở dạng hạt.
Bảo quản: Bảo quản trong môi trường khô ráo, ở nhiệt độ từ 0oC đến 35oC. Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp"
	Chai
	20
	

	331
	VT172
	Vòng đeo tay bệnh nhân cho bé
	"- Làm bằng nhựa dẻo có mặt ghi thông tin, độ bền cao, nhẹ và không gây độc hại.
- Hoàn toàn không gây kích ứng cho da.
- Hiệu quả nhận dạng bệnh nhân, dễ dàng sử dụng.
- Phù hợp với tất cả các loại bút viết trên vòng.
- Thiết kế với dải lỗ phù hợp với nhiều kích cỡ vòng tay có khóa bấm sử dụng một lần.
- Kích thước dành cho người lớn: 2cm x 24cm ±1cm.
- Kích thước dành cho trẻ em: 1,5cm x 17cm ±1cm."
	Cái
	5.000
	

	332
	VT173
	Vòng đeo tay bệnh nhân cho mẹ
	"- Làm bằng nhựa dẻo có mặt ghi thông tin, độ bền cao, nhẹ và không gây độc hại.
- Hoàn toàn không gây kích ứng cho da.
- Hiệu quả nhận dạng bệnh nhân, dễ dàng sử dụng.
- Phù hợp với tất cả các loại bút viết trên vòng.
- Thiết kế với dải lỗ phù hợp với nhiều kích cỡ vòng tay có khóa bấm sử dụng một lần.
- Kích thước dành cho người lớn: 2cm x 24cm ±1cm.
- Kích thước dành cho trẻ em: 1,5cm x 17cm ±1cm."
	Cái
	5.000
	


1.3. Các yêu cầu khác: Hàng hóa mới 100% , sản xuất từ năm 2025 trở về sau

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: 
Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:


+ Địa điểm: Tại đơn vị sử dụng.


+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;


+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;


+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.


Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. 

Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.
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